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 Cuốn sách Định hướng và giải pháp phát triển Chính phủ điện tử hướng đến Chính phủ số giai 

đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 của Việt Nam được thực hiện bởi Viện Nghiên cứu Kinh 

doanh (IBR) - Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh. Phát triển Chính phủ điện tử hướng đến Chính 

phủ số chính là một xu thế tất yếu, đã và đang được các quốc gia nói chung và Việt Nam nói riêng đặt ra 

mục tiêu triển khai, đây là một nội dung quan trọng trong quá trình chuyển đổi số ở Việt Nam. 

 Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm, coi trọng phát triển ứng dụng công nghệ thông tin trong 

hoạt động quản lý nhà nước, và sự quyết tâm này được thể hiện qua nhiều văn bản điều hành từ cấp 

trung ương đến địa phương. Mỗi văn bản ban hành đều thể hiện rõ quan điểm, chủ trương của Đảng và 

chỉ đạo, điều hành của Chính phủ trong việc xác lập những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, cụ thể, rõ 

ràng cho từng giai đoạn phát triển Chính phủ điện tử hướng đến Chính phủ số ở Việt Nam. Trong đó, 

Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ đã nêu rõ quan điểm chỉ đạo 

hướng tới mục tiêu phát triển Chính phủ số vươn ra khu vực và thế giới. Đến cuối năm 2020, Việt Nam 

đã cơ bản hoàn thành các hệ thống nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu hình thành trên quy mô toàn quốc 

theo Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử được ban hành vào cuối năm 2019. 

 Đại dịch COVID - 19 đã và đang diễn ra ở nhiều nơi trên thế giới, đây cũng là yếu tố quan trọng 

thúc đẩy quá trình ứng dụng công nghệ trong các lĩnh vực của nhiều quốc gia trên thế giới và Việt Nam. 

Trong bối cảnh đại dịch đang diễn ra, việc xây dựng và tận dụng các thành tựu của Chính phủ điện tử 

càng khẳng định cho sự đúng đắn, quyết tâm mà Đảng, Nhà nước ta, phấn đấu thực hiện thành công 

những mục tiêu kiểm soát dịch bệnh, tiến tới mục tiêu khống chế hoàn toàn dịch bệnh trong tương lai. 

Cùng với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, Chính phủ điện tử và sắp tới là Chính phủ số là đáp án 

chung cho tất cả các quốc gia và Việt Nam không thể đứng ngoài xu thế chung đó. 

 Thực tế cho thấy, hiện nay còn tồn tại khoảng cách phát triển giữa các quốc gia trong quá trình 

phát triển Chính phủ điện tử, đòi hỏi các quốc gia còn nằm trong nhóm thấp phải nỗ lực hơn nữa. Do 

đó, Việt Nam đã và đang thể hiện sự quyết tâm triển khai xây dựng Chính phủ điện tử, mục tiêu hướng 

tới Chính phủ số, thông qua sự nỗ lực cố gắng và sự vào cuộc trách nhiệm, tích cực của toàn bộ hệ 

thống chính trị Việt Nam, từ Bộ Chính trị đến Chính phủ, Bộ ngành và các địa phương. Cuốn sách này 

tập trung phân tích thực trạng xây dựng Chính phủ điện tử ở Việt Nam và đề xuất các giải pháp góp 

phần khắc phục những thách thức trong quá trình phát triển Chính phủ số. 

LỜI MỞ ĐẦU 



 Từ những phân tích về điểm mạnh, điểm yếu, nhóm tác giả đề xuất đưa ra những giải pháp tận 

dụng nguồn lực sẵn có để phát huy tiềm năng cũng như học tập kinh nghiệm từ các quốc gia trong quá 

trình chuyển đổi số. Trong đó, nhóm tác giả đánh giá rất cao thành tựu phát triển Chính phủ điện tử/ 

Chính phủ số ở 2 quốc gia châu Á là Hàn Quốc và Nhật Bản, bởi các yếu tố sau: (i) đẩy mạnh xây dựng và 

phát triển hạ tầng kỹ thuật số, (ii) các chính sách kịp thời và hợp lý, (iii) đẩy mạnh các dự án sáng tạo, 

chuyển đổi. Bên cạnh đó nhóm tác giả cũng đề cập đến mục tiêu triển khai của Quyết định số 942/QĐ-

TTg làm trọng tâm để đưa ra các đề xuất các giải pháp nhằm đảm bảo sự hòa hợp giữa chính trị - kinh tế

- xã hội. 

 Chúng tôi hy vọng cuốn sách này sẽ là tài liệu hữu ích đối với những nhà hoạch định chính sách 

cũng như là bất cứ ai quan tâm đến lĩnh vực chuyển đổi số trong khu vực hành chính của các cơ quan 

Nhà nước. 

 Nhóm tác giả trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh đã động 

viên và hỗ trợ chúng tôi biên soạn cuốn sách này. 

 

 

 

 

GS.TS. Nguyễn Đông Phong 

Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh 
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1. TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ 

Theo báo cáo đánh giá về Chính phủ điện tử năm 2020 của Liên Hợp Quốc, nhìn chung mức độ iphát 

itriển icủa iChính iphủ iđiện itử ithể hiện iqua ichỉ isố iphát itriển icủa iChính phủ iđiện itử (E-Government 

Development Index - EGDI) đã được cải thiện trên toàn cầu, ở tất cả các khu vực, tất cả các mức độ thu 

nhập và ngay cả những quốc gia đang ở trong những hoàn cảnh đặc biệt.  

1.1. Tổng quan về bảng xếp hạng EGDI toàn cầu năm 2020 

Năm 2020, giá trị EGDI trung bình tăng từ 0,55 vào năm 2018 lên 0,60 vào năm 2020 và đã có thêm 34 

quốc gia mới bước vào nhóm có EGDI ở mức cao và rất cao. Số lượng các quốc gia ở hai nhóm EGDI cao 

và rất cao hiện chiếm phần lớn trong tất cả các quốc gia thành viên của Liên Hợp Quốc với 126/193 quốc 

gia. Tiến bộ đáng chú ý ở các quốc gia đang trong những hoàn cảnh đặc biệt: có 35 LDC (least developed 

country), LLDC (landlocked developing country) và SIDS (small island developing State(s)) với giá trị EGDI 

cao và rất cao, tăng 29% so với năm 2018. Trong đó, 9/35 quốc gia này có thu nhập trung bình thấp hơn 

và đã phát triển Chính phủ điện tử nổi bật mặc dù nguồn lực của họ vẫn còn hạn chế. Chỉ có 8 quốc gia 

có các chỉ số thành phần EGDI thấp (dưới 0,25) giảm 50% so với năm 2018 (Liên Hợp Quốc, 2020).  

Hình 1.1 dưới đây cho thấy số lượng các quốc gia thành viên trong nhóm EGDI rất cao (với các giá trị 

EGDI từ 0,75 lên 1,00) tăng từ 40 lên 57 quốc gia, tăng 43% vào năm 2020 so với năm 2018. Trong số 18 

quốc gia lần đầu tiên được xếp hạng trong nhóm EGDI rất cao, có bốn quốc gia thuộc châu Mỹ 

(Argentina, Chile, Brazil và Costa Rica), bảy quốc gia ở châu Á (Ả Rập Saudi, Trung Quốc, Kuwait, Malaysia, 

Oman, Thổ Nhĩ Kỳ và Thái Lan), và bảy quốc gia ở châu Âu (Cộng hòa Séc, Bulgaria, Slovakia, Latvia, 

Croatia, Hungary và Romania) (Liên Hợp Quốc, 2020). 

 Một nửa trong số 16 quốc gia tham gia nhóm EGDI cao năm 2020 đến từ châu Phi (Namibia, Cabo 

Verde, Ai Cập, Gabon, Botswana, Kenya, Algeria và Zimbabwe), 5 quốc gia ở châu Mỹ (Saint Lucia, 

Jamaica, Guatemala, Suriname và Nicaragua), và 3 quốc gia ở châu Á: Bhutan, Bangladesh và Campuchia) 

(Liên Hợp Quốc, 2020). 
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Hình 1.1. Thống kê số lượng các quốc gia ở các mức xếp hạng chỉ số EGDI năm 2018 và 2020. 

Nguồn: United Nations E-Government Survey 2020. 

1.2 Mô hình quản trị mới bằng Chính phủ điện tử đã và đang mang lại hiệu quả lớn hơn 

Các quốc gia đã thực hiện quá trình chuyển đổi hoạt động của Chính phủ sang mô hình quản trị mới, 

thực hiện việc quản trị, truyền thông và dịch vụ công trực tuyến vô cùng hiệu quả từ đó góp phần nâng 

cao hiệu quả quản lý, tăng sự hài lòng của người dân khi sử dụng các dịch vụ công. Ví dụ, Liên minh châu 

Âu (EU) bao gồm các quốc gia với một khối kinh tế lớn mạnh trên thế giới, chiếm 15% kim ngạch thương 

mại thế giới đã phát triển mô hình Chính phủ điện tử đã thực hiện ứng dụng công nghệ để hưởng được 

nhiều lợi ích hơn từ liên minh thuế quan và quy định quản lý thương mại hệ thống được thiết kế trên cơ sở 

liên lạc điện tử liền mạch giữa các bên liên quan giao dịch và các tổ chức Chính phủ trong Liên minh châu 

Âu. Trong năm 2021, EU sẽ thông qua cơ chế một cửa, đề ra một loạt các biện pháp cải thiện hệ thống 

hải quan, làm cho hệ thống thông minh hơn, đổi mới hơn và hiệu quả hơn trong bốn năm tới. 

Một số quốc gia như Đan Mạch, Hàn Quốc, Singapore, Trung Quốc (Liên Hợp Quốc, 2020) đã có 

những bước phát triển vượt bậc khi ứng dụng mô hình quản trị mới bằng Chính phủ điện tử. Đan Mạch là 

một trong các quốc gia đã thực hiện quá trình chuyển đổi hoạt động của Chính phủ sang mô hình quản 

trị, truyền thông và dịch vụ công số vô cùng hiệu quả, xếp vị trí cao nhất trong bảng xếp hạng chỉ số EGDI 

trên toàn thế giới năm 2020. Cụ thể, Đan Mạch đã từng bước thực hiện chuyển đổi thông qua quy định 

tài khoản bắt buộc của công dân đối với các khoản thanh toán từ chính quyền (NemKonto); giải pháp xác 

thực điện tử an toàn (NemID), mỗi người đều có một phương tiện nhận dạng cá nhân và xác thực trực 

tuyến an toàn; thiết lập một số công thông tin phổ biến như dữ liệu sức khỏe cá nhân (sundhed.dk), một 

điểm truy cập duy nhất vào tất cả các dịch vụ công (borger.dk) và cổng dịch vụ công dành riêng cho các 

doanh nghiệp (virk.dk). 
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Tóm lại, mô hình quản trị mới bằng Chính phủ điện tử đã và đang mang lại hiệu quả lớn hơn, công 

nghệ tạo điều kiện để các quốc gia phát triển Chính phủ điện tử hướng đến xây dựng Chính phủ số cũng 

như tạo ra những thay đổi đáng kể trên xếp hạng chỉ số EGDI trên thế giới. Kết quả này đã cho thấy xu 

hướng chuyển đổi sang mô hình quản trị mới bằng cách phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số là xu 

hướng toàn cầu, đang được tất cả các quốc gia quan tâm và đầu tư phát triển. 

2. CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ HƯỚNG TỚI CHÍNH PHỦ SỐ LÀ MỘT XU THẾ TẤT YẾU 

Ngày nay, sự tác động mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp (CMCN) lần thứ 4 đã cho ra đời các 

ứng dụng kỹ thuật công nghệ tiên tiến như nền tảng trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật kết nối (IoT), 

công nghệ điện toán đám mây (Cloud computing), công nghệ chuỗi khối (Blockchain), dữ liệu lớn (Big 

data)… Bên cạnh đó, sự thay đổi của sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội dẫn đến có các đối tượng quản trị 

nhà nước mới xuất hiện và đòi hỏi nhu cầu ngày càng cao đối với hoạt động quản trị nói chung và quản 

lý nhà nước nói riêng. Hai yếu tố này yêu cầu các quốc gia cần phải có cách tiếp cận mới và phương thức 

quản trị mới, vì vậy, xu hướng phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số là một xu thế tất yếu. 

 

Hình 2.1. Chính phủ điện tử hướng đến Chính phủ số là xu thế tất yếu 

 

 

 

QUẢN TRỊ 
NHÀ NƯỚC 
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Với nhu cầu không ngừng đổi mới và phát triển của quản 

trị nhà nước theo thời gian và cuộc CMCN 4.0 là công cụ để 

hỗ trợ cho sự phát triển của Chính phủ điện tử, việc ứng 

dụng công nghệ để cung cấp dịch vụ đồng bộ, thông suốt, 

có thể sử dụng ở mọi nơi, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp 

tốt hơn, tăng niềm tin, hài lòng về chất lượng phục vụ của cơ 

quan nhà nước là cần thiết. Xây dựng Chính phủ điện tử 

hướng đến Chính phủ số giúp giảm thiểu chi phí quản lý, 

nâng cao hiệu quả quản trị khu vực công, cung cấp các dịch 

vụ nhanh chóng và chất lượng, hỗ trợ ban hành các quyết 

định và chính sách tốt hơn, kịp thời hơn, tận dụng tối ưu 

nguồn lực, từ đó có thể làm nền tảng cho sự chuyển đổi số 

quốc gia và giải quyết hiệu quả các vấn đề lớn trong phát triển kinh tế, xã hội. Định hướng dữ liệu mở của 

Chính phủ điện tử giúp cho người dân, doanh nghiệp có thể tham gia và tương tác với các hoạt động của 

cơ quan nhà nước, từ đó tăng cường được tính minh bạch và góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ. 

Như vậy, phát triển Chính phủ điện tử hướng đến Chính phủ số chính là một xu thế tất yếu, đã và đang 

được các quốc gia nói chung và Việt Nam nói riêng đặt ra mục tiêu triển khai. Trong đó, quá trình số hóa 

trong khu vực công bao gồm số hóa thông tin, dịch vụ và các hoạt động nội bộ; mang lại cơ hội để các 

quốc gia đạt được các mục tiêu đề ra.  

3. SỰ QUYẾT TÂM CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ VIỆT NAM TRONG XÂY DỰNG CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ 

HƯỚNG TỚI CHÍNH PHỦ SỐ 

Thực tế cho thấy hiện nay còn tồn tại khoảng cách phát triển giữa các quốc gia trong quá trình phát 

triển Chính phủ điện tử, đòi hỏi các quốc gia còn nằm trong nhóm thấp phải nỗ lực hơn nữa. Do đó, Việt 

Nam đã và đang thể hiện sự quyết tâm triển khai xây dựng Chính phủ điện tử, mục tiêu hướng tới Chính 

phủ số thông qua sự nỗ lực cố gắng và sự vào cuộc trách nhiệm, tích cực của toàn bộ hệ thống chính trị 

Việt Nam, từ Bộ Chính trị đến Chính phủ, Bộ ngành và các địa phương.  

Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm, coi trọng phát triển ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong 

hoạt động quản lý nhà nước, và sự quyết tâm này được thể hiện qua nhiều văn bản điều hành từ cấp 

trung ương đến địa phương. Mỗi văn bản ban hành đều thể hiện rõ quan điểm, chủ trương của Đảng và 

chỉ đạo, điều hành của Chính phủ trong việc xác lập những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, cụ thể, rõ ràng 

cho từng giai đoạn phát triển Chính phủ điện tử hướng đến Chính phủ số ở Việt Nam (Hình 3.1). 



6 

 

Ngày 14 tháng 10 năm 2015: Chính phủ đã có Nghị quyết đầu tiên về Chính phủ điện tử 

Nghị quyết số 36a/NQ-CP 

Ngày 07 tháng 03 năm 2019: 
 
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng tại phiên họp đánh giá kết quả hai 
năm triển khai Nghị quyết số 17/NQ-CP và định hướng phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ 
số giai đoạn mới. 

Nghị quyết số 17/NQ-CP 

"Đẩy mạnh phát triển Chính phủ điện tử, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các Cơ quan 

Nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Nâng vị trí của Việt Nam về Chính 

phủ điện tử theo xếp hạng của Liên Hợp Quốc. Công khai, minh bạch hoạt động của các cơ quan 

Nhà nước trên môi trường mạng." 

"Chính phủ số là một cấu thành quan trọng của chuyển đổi số quốc gia, bên cạnh kinh tế số và xã hội 

số. Nhưng Chính phủ số có sứ mệnh dẫn dắt chuyển đổi số quốc gia, do vậy phải đi trước, đi đầu và tạo 

không gian phát triển cho kinh tế số, xã hội số". Mục tiêu trong giai đoạn 2019 - 2020 cần phải nâng cao 

3 chỉ số chính OSI, TII, HCI, phấn đấu đưa Việt Nam tăng từ 10 đến 15 bậc, nằm trong nhóm 5 quốc gia 

đứng đầu ASEAN về Chỉ số phát triển Chính phủ điện tử. Định hướng đến năm 2025, tiếp tục nâng cao 3 

chỉ số đó đưa Việt Nam nằm trong nhóm 4 quốc gia đứng đầu ASEAN về Chỉ số phát triển Chính phủ 

điện tử theo đánh giá của Liên Hợp Quốc. 
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Ngày 27 tháng 9 năm 2019: 
 

Bộ Chính trị đã thông qua Nghị quyết số 52/NQ-TW về một số chủ trương, chính sách chủ động 
tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. 

Nghị quyết số 52-NQ/TW 

Ngày 17 tháng 4 năm 2020: 
 

Chính phủ ban hành thêm Nghị quyết số 50/NQ-CP bao gồm chương trình hành động của 
Chính phủ nhằm thực hiện Nghị quyết số 52/NQ-TW năm 2019. 

Nghị quyết số 50/NQ-CP 

Mục tiêu tổng quát là "Tận dụng có hiệu quả các cơ hội do cuộc CMCN lần thứ tư đem lại để thúc đẩy 

quá trình đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với thực hiện các đột phá chiến lược 

và hiện đại hoá đất nước; phát triển mạnh mẽ kinh tế số; phát triển nhanh và bền vững dựa trên khoa 

học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và nhân lực chất lượng cao; nâng cao chất lượng cuộc sống, phúc lợi 

của người dân; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường sinh thái." 

Xác định được những nhiệm vụ cụ thể hơn như hoàn thiện thế chế, xây dựng và phát triển hạ tầng thiết 

yếu, phát triển nguồn nhân lực thích ứng với yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, 

Chính sách phát triển các ngành và công nghệ ưu tiên và Chính sách thúc đẩy chuyển đổi số trong các 

cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội. 
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Hình 3.1. Văn bản về Chính phủ điện tử được ban hành qua các năm 

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Chính phủ  

Năm 2020: 
 
Trên cơ sở Nghị quyết và chủ trương của Bộ Chính trị, Quyết định số 749/QĐ-TTg của Thủ 
tướng Chính phủ ban hành ngày 03/06/2020 phê duyệt Chương trình chuyển đổi số quốc gia 
đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. 

Quyết định số 749/QĐ-TTg 

Năm 2021:  
 
Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 942/QĐ-TTg, ngày 15/06/2021 về phê duyệt 
Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021 - 2025, định 
hướng đến năm 2030, một lần trong đó xác định sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị trong 
việc đẩy mạnh xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số của Việt Nam. 

 

"Phát triển Chính phủ số có toàn bộ hoạt động an toàn trên môi trường số, có mô hình hoạt động được 

thiết kế lại và vận hành dựa trên dữ liệu và công nghệ số, để có khả năng cung cấp dịch vụ chất lượng 

hơn, đưa ra quyết định kịp thời hơn, ban hành chính sách tốt hơn, sử dụng nguồn lực tối ưu hơn, kiến 

tạo phát triển, dẫn dắt chuyển đổi số quốc gia, giải quyết hiệu quả những vấn đề lớn trong phát triển 

và quản lý kinh tế - xã hội". Mục tiêu trọng tâm được xác định là cung cấp dịch vụ chất lượng phục vụ 

xã hội:      

• 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được cung cấp dưới hình thức 

dịch vụ công trực tuyến mức độ 4;      

• Tối thiểu 80% hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý hoàn toàn trực tuyến, người dân chỉ phải nhập dữ 

liệu một lần;      

• 100% dịch vụ công trực tuyến được thiết kế, thiết kế lại nhằm tối ưu hóa trải nghiệm người dùng, khi 

sử dụng được điền sẵn dữ liệu mà người dùng đã cung cấp trước đó theo thỏa thuận, phù hợp với 

tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ cùng với hệ thống nhiệm vụ, giải pháp rõ ràng cụ thể theo từng giai 

đoạn. 

Quyết định số 942/QĐ-TTg 

Mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia số, tiên phong thử nghiệm các công nghệ và mô hình mới; 

đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động quản lý, điều hành của Chính phủ, hoạt động sản xuất kinh 

doanh của doanh nghiệp, phương thức sống, làm việc của người dân, phát triển môi trường số an 

toàn, nhân văn, rộng khắp. 
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Bên cạnh đó, Chính phủ còn ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành nhằm hoàn thiện thể chế, nền 

tảng Chính phủ điện tử. Ví dụ như Quyết định số 274/QĐ-TTg ngày 12/3/2019 về “Phê duyệt Đề án Cổng 

Dịch vụ công quốc gia”, Nghị định 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 về “Thực hiện thủ tục hành chính trên 

môi trường điện tử”, Nghị định 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 về “Quản lý kết nối chia sẻ dữ liệu số của 

cơ quan nhà nước” cũng được ban hành nhằm thực hiện những mục tiêu xây dựng hành lang pháp lý, 

phát triển cơ sở dữ liệu quốc gia, hạ tầng viễn thông, dịch vụ quốc gia, đào tạo nguồn nhân lực có chuyên 

môn tay nghề cao nhằm xây dựng Chính phủ điện tử hướng đến Chính phủ số. Hiện tại, đã xây dựng 

xong một số cơ sở dữ liệu quốc gia mang tính nền tảng thông tin và đưa vào sử dụng như cơ sở dữ liệu 

về đất đai, về dân cư, về đăng ký doanh nghiệp. 

Sự quyết tâm của toàn bộ hệ thống chính trị Việt Nam không chỉ thể hiện thông qua những văn bản 

chỉ đạo mà còn thông qua những chương trình hành động cụ thể từ cấp trung ương đến địa phương. Từ 

đó đã và đang mang lại những kết quả quan trọng, bước đầu làm nền tảng trong quá trình phát triển xây 

dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số trong những giai đoạn tiếp theo. 

Việc triển khai những hoạt động thực tiễn ở cấp trung ương được tiến hành trên một số phương diện 

góp phần hỗ trợ rất nhiều hoạt động quản lý nhà nước. Đầu tiên về phương diện pháp lý; hành lang pháp 

lý trong ứng dụng CNTT giúp thiết lập nền tảng cơ sở trong xây dựng Chính phủ điện tử. Thứ hai, về cơ 

sở dữ liệu; một số cơ sở dữ liệu mang tính chất nền tảng đang được xây dựng và đã có những cấu phần 

được đưa vào vận hành. Thứ ba, về dịch vụ; đã cung cấp, thử nghiệm và đi vào vận hành một số dịch vụ 

công trực tuyến thiết yếu cho người dân, doanh nghiệp như: cấp/đổi/điều chỉnh bảo hiểm xã hội, cấp/đổi/

điều chỉnh giấy phép lái xe, đăng ký doanh nghiệp. Thứ tư, về ứng dụng CNTT của các cơ quan Chính 

phủ; một số bộ, ngành đã tiến hành xử lý hồ sơ công việc trên môi trường trực tuyến; hệ thống thông tin 

một cửa điện tử được đưa vào vận hành để làm tăng tính minh bạch và đồng thời nâng cao trách nhiệm 

của đội ngũ công chức tại một số địa phương; và việc đào tạo để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực về 

CNTT của Việt Nam cũng đã được quan tâm hơn.  

Bên cạnh đó, kết quả cụ thể cho thấy không chỉ trên phạm vi quốc gia mà một số tỉnh, thành trong 

nước cũng đã triển khai chuyển đổi số và đạt được những bước tiến nổi bật trong khu vực công, xây dựng 

chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số. Hình 3.2 dưới đây trình bày một số hoạt động xây dựng 

Chính phủ điện tử đã được triển khai hiệu quả ở 2 địa phương là Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh. Đặc biệt 

Đà Nẵng là thành phố xếp vị trí đầu tiên về chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông 

tin và truyền thông Việt Nam (CNTT-TT) năm 2020 (Bộ Thông tin và Truyền thông, 2020). 
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Hình 3.2. Các hoạt động triển khai Chính phủ điện tử nổi bật ở Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh 

Như vậy, việc xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số tại Việt Nam đã và đang có sự chuẩn 

bị từ hệ thống pháp lý, quyết tâm chính trị, bước đầu có sự triển khai và đạt được nhiều thành tựu quan 

trọng trong phạm vi toàn quốc và một số địa phương. Những kết quả bước đầu này là cơ sở quan trọng 

để Việt Nam có thể bứt phá và đạt được các mục tiêu đặt ra trong thời gian tới.  

4. VAI TRÒ CỦA CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ TRONG BỐI CẢNH ĐẠI DỊCH COVID - 19 

Ở các quốc gia trên thế giới, ứng dụng công nghệ giúp cho Chính phủ thể hiện vai trò “đầu tàu” định 

hướng chiến lược phát triển, thích nghi và duy trì được sự ổn định Kinh tế - Chính trị - Xã hội trong bối 

cảnh đại dịch COVID - 19 tác động và ảnh hưởng nghiêm trọng. Chính phủ điện tử chính là chìa khóa để 

giúp các quốc gia có thể hồi phục và duy trì trạng thái bình thường mới sau đại dịch, phát triển một hệ 

thống Chính phủ mở và sử dụng các kênh truyền thông, Internet để cung cấp thông tin đáng tin cậy về 

tình hình kinh tế - chính trị - xã hội cũng như diễn biến COVID - 19 toàn cầu và quốc gia. Hơn nữa, Chính 

phủ điện tử góp phần giúp Chính phủ các quốc gia khác tương tác đầy đủ hơn, nhanh hơn với các nhóm 

trong xã hội và thiết lập các sáng kiến kỹ thuật số để hỗ trợ cho việc ban hành và thực hiện các chính sách 

hiệu quả trước những thách thức mà đại dịch gây ra trên toàn xã hội (Bộ Thông tin và Truyền thông - Cục 

Tin học hóa, 2020). 

Trong bối cảnh đại dịch, Chính phủ điện tử, Chính phủ số thể hiện được các vai trò sau: 

 Chia sẻ thông tin kịp thời với người dân và doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả ban hành chính sách 

công 

Trong thời kỳ khủng hoảng ở cấp độ quốc gia, Chính phủ điện tử, Chính phủ số cho phép Chính phủ 

các quốc gia cùng chia sẻ, nắm bắt, phản hồi thông tin từ đó đưa ra các chương trình, giải pháp một  

Hồ Chí Minh đã và đang tích cực phát huy sức mạnh tổng hợp từ nhiều 
nguồn lực về công nghệ, nguồn trí tuệ nhân tạo để đơn giản hóa thủ tục 
hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; công nghệ GIS (hệ thống 
thông tin địa lý) quản lý đất đai, xây dựng, quy hoạch; giám sát an ninh trật 
tự; giám sát thông tin mạng xã hội; giám sát giao thông; giám sát khu công 
nghiệp; y tế thông minh; giám sát môi trường. 

Trong quá trình xây dựng Chính phủ điện tử, Đà Nẵng tập trung chính vào 
hoạt động sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông (ICTS) nhằm nâng 
cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền nhà nước các cấp. Cụ thể, 
xây dựng chính quyền điện tử gồm 03 thành tố chính là: ứng dụng kết nối 
các cơ quan chính quyền với nhau (eAdministration), ứng dụng kết nối chính 
quyền và người dân, tổ chức, doanh nghiệp (eServices) và ứng dụng kết nối 
chính quyền với các mối quan hệ xã hội khác (eSociety). Bên cạnh đó, thành 
phố đã triển khai hệ thống giám sát tập trung Mini IOC; Dịch vụ phản ánh, 
góp ý; giám sát dịch vụ công; giám sát giao thông; giám sát an ninh trật tự 
đô thị; giám sát an toàn thông tin; giám sát thông tin mạng xã hội; giám sát 
môi trường nước, không khí; giám sát tình hình dịch bệnh COVID - 19, dữ 
liệu mở, giám sát hành trình xe rác. 
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cách quyết đoán, hỗ trợ kịp thời cho người dân và doanh nghiệp. Đại dịch COVID - 19 diễn ra đã tạo cơ 

hội cho Chính phủ của các quốc gia cải cách cách thức hoạt động để phục vụ công dân của mình tốt 

nhất và kịp thời nhất thông qua các công cụ Chính phủ điện tử và Chính phủ số, giúp thực hiện truyền 

thông chủ động, minh bạch, gia tăng trải nghiệm kỹ thuật số lấy người dân làm trung tâm.  

Hình 4.1 thể hiện các quốc gia đã gia tăng mức độ chia sẻ thông tin qua các công cụ Chính phủ điện 

tử, theo các cấp độ từ thấp đến cao trong suốt đại dịch COVID - 19 (Liên Hợp Quốc, 2020). Hơn nữa, 

hình này cũng cho thấy Chính phủ các quốc gia đã sử dụng nhiều kênh liên lạc kỹ thuật số và tăng cường 

chia sẻ thông tin bằng cách cập nhật liên tục, đầy đủ từ đó Chính phủ sẽ quyết định kênh thông tin nào 

phù hợp nhất để tiếp cận được nhiều đối tượng, thông tin chính xác và nhanh nhất. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.1. Sự khác biệt giữa các cấp độ chia sẻ thông tin thông qua các công cụ Chính phủ điện tử 
trong suốt đại dịch COVID -19 

Nguồn: United Nations E-Government Survey 2020 

Nhiều sản phẩm Chính phủ điện tử bao gồm các dịch vụ và ứng dụng mới được thiết kế để ứng phó 

với những khủng hoảng từ đại dịch, cung cấp nhiều dịch vụ cho người dân và doanh nghiệp vượt ra 

ngoài phạm vi chia sẻ và thu thập thông tin, chẳng hạn như các dịch vụ cung cấp thực phẩm và nhu yếu 

phẩm cho người dân; các ứng dụng CNTT-TT trong lĩnh vực y tế đã đem lại nhiều lợi ích và trở nên quan 

trọng trong việc chia sẻ thông tin về sức khỏe, diễn biến dịch bệnh và sự an toàn của con người, duy trì 

ổn định đời sống, kinh tế, xã hội, kiểm soát đại dịch COVID - 19.  

 

- Cổng thông tin 
Chính phủ (ví dụ: 
Trung tâm Chính phủ, 
Bộ Y tế) 
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 Chính phủ điện tử giúp thúc đẩy kết nối với người dân và hợp tác giữa các quốc gia, khu vực trong đối 

phó với đại dịch 

Trong bối cảnh đại dịch COVID - 19, Chính phủ điện tử đã thể hiện được vai trò thúc đẩy các tổ chức 

chính trị - xã hội, doanh nghiệp, người dân cùng tham gia kiểm soát dịch bệnh. Các giải pháp, phần mềm 

mới được tích cực đề xuất để giải quyết các vấn đề như thiếu nguồn nhân lực y tế, thuốc men, thiết bị bảo 

vệ, kho dự trữ lương thực hay giải pháp cải thiện tình trạng sức khỏe, tinh thần từ hậu quả của dịch bệnh 

mang lại. Những ứng dụng đã được triển khai thành công ở một số quốc gia như Singapore và Na Uy 

(Hình 4.2). 

 

Hình 4.2. Ứng dụng các công cụ Chính phủ điện tử để đối phó với đại dịch COVID - 19  

ở Singapore và Na Uy 

Nguồn: United Nations E-Government Survey 2020 

 Sự phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số cũng cho phép thúc đẩy sự hợp tác và chia sẻ giữa 

các quốc gia, khu vực trong việc ngăn chặn đại dịch. Qua đó, việc hợp tác, chia sẻ thông tin để đối phó với 

sự lây lan của dịch, hợp tác trong nghiên cứu, cung cấp và tiếp cận vắc xin, thiết bị y tế, thuốc là cần thiết 

để cùng vượt qua đại địch. Ví dụ, tại châu Á - Thái Bình Dương, Ủy ban Kinh tế và Xã hội của Liên Hợp 

Quốc về châu Á - Thái Bình Dương (ESCAP) đã thúc đẩy việc tận dụng công nghệ mới trong việc chia sẻ 

thông tin, hỗ trợ phục hồi kinh tế của các quốc gia thành viên. Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) cũng đã 

ứng dụng công nghệ trong việc cung cấp và cập nhật thông tin chi tiết về các khoản đầu tư tài chính của 

các quốc gia thành viên trong thời kỳ khủng hoảng từ đó tạo nền tảng minh bạch về tình hình tài chính tại 

các quốc gia trong khu vực.  

 Hỗ trợ cập nhật thông tin và nhận phản hồi từ chính quyền địa phương 

Trong tình huống khủng hoảng do đại dịch gây ra, vai trò của Chính phủ điện tử, Chính phủ số vô cùng 

Trace Together là một ứng dụng trên điện thoại di động giúp Singapore 
giảm thiểu sự lây lan của COVID - 19 thông qua việc theo dõi dữ liệu cộng 
đồng. Ứng dụng này hoạt động dựa trên nguyên lý trao đổi tín hiệu 
Bluetooth giữa các điện thoại di động đã cài đặt ứng dụng, để phát hiện các 
điện thoại khác đang ở gần. Từ đó ước tính khoảng cách giữa những người 
dùng và thời gian của cuộc gặp gỡ. Hồ sơ những cuộc gặp gỡ này được lưu 
trữ cục bộ và trên điện thoại của người dùng 21 ngày. Bộ Y tế được quyền 
trích xuất dữ liệu này để lập bản đồ COVID - 19, khoanh vùng nghi nhiễm 
nhanh chóng. 

Smittestop là một ứng dụng cài đặt trên điện thoại thông minh, nhằm theo 
dõi và truy vết tiếp xúc, hỗ trợ Na Uy kiểm soát tình hình lây lan dịch bệnh 
COVID - 19. Ứng dụng này còn có khả năng gửi cảnh báo người dùng nếu 
họ từng tiếp xúc với nguồn bệnh khoảng cách dưới 2m. Danh tính của người 
sử dụng được bảo mật và thông tin của họ sẽ tự động được xóa bỏ sau 30 
ngày và không công khai danh tính của các bệnh nhân COVID - 19. Đây là 
một ứng dụng miễn phí, Thủ tướng Na Uy khuyên người dân sử dụng để 
kiểm soát tình hình lây lan dịch bệnh, nếu không, Nhà nước sẽ thực hiện các 
biện pháp hạn chế nghiêm ngặt. 
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quan trọng trong việc điều hành và đảm bảo kết nối giữa Chính phủ và chính quyền địa phương do có sự 

hạn chế trong việc đi lại và tương tác giữa các bên. Lúc này, Chính phủ điện tử, Chính phủ số thể hiện vai 

trò hỗ trợ việc giải quyết các vấn đề kinh tế - xã hội, cập nhật cho người dân những thông tin và nhận 

phản hồi từ Chính phủ, cơ quan nhà nước các cấp một cách nhanh nhất, từ đó cải thiện hiệu quả hoạt 

động của Chính phủ, các cơ quan nhà nước các cấp. Bên cạnh đó, cung cấp những công cụ giúp tiếp cận 

các nhóm dễ bị tổn thương trong xã hội, đáp ứng được nhu cầu của họ và đảm bảo sự ổn định trở nên 

dễ dàng hơn, công bằng hơn đúng với phương châm “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Như vậy, đại dịch 

COVID - 19 đã và đang nhấn mạnh tầm quan trọng của công nghệ, cũng như là vai trò then chốt của 

Chính phủ trong hoạt động quản lý và điều hành xã hội một cách hiệu quả, trách nhiệm. 

 Ứng dụng công nghệ mới trong Chính phủ điện tử giúp ngăn chặn đại dịch và đảm bảo cung cấp 

dịch vụ công thiết yếu 

Dưới tác động của đại dịch COVID - 19, Chính phủ điện tử của các quốc gia đã tiến hành tích hợp các 

ứng dụng công nghệ mới để cung cấp các dịch vụ công, dịch vụ công thiết yếu giúp ngăn chặn dịch bệnh 

hiệu quả hơn. Đặc biệt, ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) và Công nghệ chuỗi khối (Blockchain) 

được nhiều quốc gia thực hiện như một thành phần quan trọng trong chiến lược phát triển Chính phủ số 

của họ. Trước đây, hầu hết các giải pháp và sản phẩm công nghệ sáng tạo xuất phát từ khu vực tư nhân, 

tuy nhiên đại dịch này đã góp phần thúc đẩy các Chính phủ trong việc triển khai, ứng dụng các công 

nghệ mới để đảm bảo hiệu quả các dịch vụ công.  

Trải qua gần hai năm dịch COVID - 19 bùng phát, công nghệ AI đồng hành cùng đội ngũ y tế, lực 

lượng phòng, chống dịch thông qua các ứng dụng thiết thực để giảm áp lực cho tuyến đầu chống dịch. 

Trong đó, công nghệ AI hỗ trợ truy vết tiếp xúc hiệu quả, giúp đội ngũ y tế điều tra dịch tễ, khoanh vùng 

các khu có nguy cơ lây nhiễm cao. Ðặc biệt khi diễn biến dịch phức tạp, số ca lây nhiễm cộng đồng tăng 

cao, số hóa tờ khai y tế, thông qua mã code QR, dùng AI phân tích, khoanh vùng dịch tễ đã giảm bớt chi 

phí, thời gian nhập liệu dịch tễ, tiết kiệm nguồn nhân lực và các thông tin lưu trữ an toàn, hạn chế thất lạc 

thông tin. Công nghệ trí tuệ nhân tạo cũng đã hiện hữu trong các khu cách ly, bệnh viện với robot tự 

động giúp khử khuẩn, giao hàng, đưa thuốc cho người bệnh. Công nghệ AI đã thể hiện rất tốt công năng 

của mình trong bối cảnh dịch bệnh. Tại Indonesia, tổ công tác đặc biệt của Chính phủ về đổi mới Công 

nghệ đã và đang nghiên cứu các mô hình sử dụng AI để tăng cường khả năng chẩn đoán, xét nghiệm 

phát hiện người nhiễm bệnh một cách nhanh chóng.  
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Hình 4.3. Các mẫu ứng dụng Chính phủ điện tử phổ biến được sử dụng trong suốt thời gian đại 
dịch COVID - 19 

Nguồn: United Nations E-Government Survey 2020 

 Chính phủ điện tử giúp đẩy mạnh hợp tác giữa Chính phủ với các bên liên quan để đối phó với đại 

dịch 

Trong giai đoạn này có thể khẳng định đại dịch gây khủng hoảng kinh tế toàn cầu nhưng cũng chính 

là động lực để thúc đẩy quá trình hợp tác, xây dựng quan hệ đối tác với các bên liên quan để chia sẻ 

công nghệ, chuyên môn. Việc tăng cường hợp tác giữa các Chính phủ và các bên (các công ty công nghệ 

tư nhân, doanh nghiệp, cơ sở khoa học, tổ chức phi Chính phủ hoặc các tổ chức quốc tế,…) là giải pháp 

toàn diện, hiệu quả để các Chính phủ huy động nguồn lực, đáp ứng nhu cầu của xã hội và làm giảm 

những tác động của khủng hoảng. Ví dụ: Chính phủ Hoa Kỳ đã đưa ra lời kêu gọi hành động đối với 

ngành công nghiệp chủ chốt, các bên liên quan và các chuyên gia công nghệ để phát triển các kỹ thuật 

khai thác dữ liệu, hỗ trợ cho hoạt động nghiên cứu về COVID - 19. Ngoài ra, cuộc khủng hoảng COVID - 

19 đã làm đứt gãy chuỗi cung ứng vật tư y tế, vì vậy để giải quyết vấn đề này đã có nhiều công ty tư nhân 

hợp tác với cơ quan Chính phủ các quốc gia để phát triển các ứng dụng sức khỏe giúp cho việc theo dõi, 

phân tích được dễ dàng thuận lợi hơn, đồng thời cung cấp các thiết bị y tế quan trọng như máy thở, khẩu 

trang, găng tay và đồ bảo hộ cho đội ngũ nhân viên y tế, lực lượng phòng chống dịch một cách đầy đủ 

kịp thời.  

 Tóm lại, cả thế giới đều đang vận động hướng đến chuyển đổi số do đó phát triển Chính phủ điện tử 

hướng tới Chính phủ số là xu hướng tất yếu, đang diễn ra sôi động tại rất nhiều quốc gia trên thế giới, 

đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh COVID - 19 hiện nay. 

Cũng giống như ở các quốc gia khác, Chính phủ điện tử ở Việt Nam đã phát huy vai trò quan trọng 

trong bối cảnh bùng phát dịch bệnh hiện nay. Chính phủ Việt Nam đã đặc biệt tận dụng những thành 

quả công nghệ trong quá trình xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử để giảm thiểu tối đa những tác 

động của COVID - 19 lên cuộc sống và nền kinh tế. Tại Việt Nam, chiến lược quốc gia về phòng chống 

COVID - 19 trong thời gian qua đã và đang đạt được những hiệu quả nhất định, được cộng đồng quốc tế  

Ứng dụng trên điện 
thoại di động dựa vào 
Bluetooth để theo dõi 
sự lây lan của Vi-rút, 

đôi khi thông báobằng 
văn bản và bản đồ 

nhiệt. 

Al chatbots với tư cách 
là bác sĩ ảo trên cổng 
thông tin Chính phủ 

điện tử để tự chẩn đoán 
bệnh nhằm giảm áp lực 
về hệ thống chăm sóc       

sức khỏe. 

Giấy phép di chuyển trực 
tuyến trong thời gian giới 

nghiêm, đảm bảo con 
người theo dõi những 
đơn đặt hàng tại chỗ. 

Nền tảng kỹ thuật số 
hỗ trợ giáo viên và học 
sinh với những nguồn 
thông tin trên mạng và 
cung cấp chất lượng 

giảng dạy cao. 
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đánh giá là một điểm sáng trong việc đối phó với đại dịch. Ngoài ra, việc Chính phủ Việt Nam tận dụng 

tối đa việc người dân sử dụng điện thoại thông minh, kết hợp với việc phủ sóng Internet trên toàn quốc 

giúp cho hoạt động khai báo y tế, và ứng dụng Bluezone theo dõi dịch tễ phục vụ truy vết khoanh vùng 

càng trở nên hiệu quả hơn. Tuy nhiên, trước biến chủng mới nguy hiểm hơn, với tốc độ lây lan nhanh 

chóng đã và đang gây ra không ít khó khăn thách thức cho hoạt động quản lý của Chính quyền.  

Biểu đồ 4.1 đã cho thấy tỷ lệ phần trăm chia sẻ thông tin trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ Việt 

Nam gia tăng đáng kể từ 57% lên đến 86% trong khoảng thời gian từ cuối tháng 3 đến đầu tháng 4 năm 

2020 khi đại dịch COVID - 19 bùng lên. Việc triển khai này đã giúp cho mối quan hệ giữa Chính phủ Việt 

Nam và người dân ngày càng khăng khít hơn thông qua sự hỗ trợ chia sẻ thông tin, cũng như cung cấp 

các dịch vụ trực tuyến cho người dân. Từ đó, những nguồn dữ liệu được thu thập và phân tích một cách 

chính xác sẽ có thể hỗ trợ Chính phủ ban hành các chính sách và quyết định kịp thời, hiệu quả. Kết quả 

này sẽ giúp nâng cao năng lực quản lý, quản trị của chính quyền địa phương bằng việc triển khai hiệu 

quả các dịch vụ dựa trên những nhu cầu thực tế và cấp thiết của người dân.  

 

 
 

Biểu đồ 4.1. Tỷ lệ phần trăm chia sẻ thông tin trên cổng thông tin Chính phủ Việt Nam 

Nguồn: Cổng thông tin Chính phủ Việt Nam 

Hiện nay, các cổng thông tin Chính phủ điện tử được triển khai mạnh mẽ, tất cả các bộ ban ngành 

đều cập nhật, đăng tải thông tin liên quan và đặc biệt hỗ trợ tuyến đầu chống dịch. Cổng thông tin của 

Bộ y tế được thiết kế một giao diện dễ nhìn, giúp cho người đọc dễ dàng tìm kiếm và nắm bắt thông tin 

cập nhật mới nhất về tình hình số lượng các ca nhiễm bệnh. Kết quả cho thấy số lượt truy cập trang web 

của Bộ y tế đã tăng khoảng 100,5%. Hay việc truyền tải thông tin về COVID - 19 thông qua bản tin Thời 

sự của Đài truyền hình quốc gia Việt Nam nói chung và Trung tâm Tin tức VTV24 nói riêng, đã đổi mới cả 

về nội dung và hình thức, lượt truy cập kênh này tăng 230% từ lúc Hà Nội bùng phát dịch (Bộ Thông tin 

và Truyền thông - Cục Tin học hóa, 2020). Ngoài ra, các thông tin về việc bịa đặt, sai lệch cũng được 

kiểm soát, xử lý kịp thời, tránh các tình huống xấu, nhiễu loạn thông tin về dịch bệnh. 
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 Trong bối cảnh đại dịch đang diễn ra, việc xây dựng và tận dụng các thành tựu của Chính phủ 

điện tử càng khẳng định cho sự đúng đắn, quyết tâm mà Đảng, Nhà nước ta, phấn đấu thực hiện thành 

công những mục tiêu kiểm soát dịch bệnh, tiến tới mục tiêu khống chế hoàn toàn dịch bệnh trong tương 

lai. Như vậy, dưới sự tác động của cuộc CMCN 4.0, Chính phủ điện tử và sắp tới là Chính phủ số là đáp 

án chung cho tất cả các quốc gia và Việt Nam không thể đứng ngoài xu thế chung đó.  
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5. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TRIỂN KHAI CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ HƯỚNG ĐẾN CHÍNH PHỦ SỐ Ở VIỆT 

NAM 

5.1. Phân tích, đánh giá các chỉ số chính về phát triển Chính phủ điện tử của Việt Nam qua các năm 

 EGDI của Việt Nam kể từ 2003 cho đến nay biến động trên bảng xếp hạng quốc tế. Đặc biệt trong 

giai đoạn 2014 - 2020, Việt Nam duy trì được việc tăng hạng liên tục từ vị trí 99 lên vị trí 86. Năm 2020, 

EGDI của Việt Nam vượt qua mức trung bình thế giới và châu Á, xếp hạng 86/193, đạt 0,6667 điểm và 

được xếp vào nhóm các nước phát triển Chính phủ điện tử có chỉ số phát triển Chính phủ điện tử ở mức 

cao (Liên Hợp Quốc, 2020). Kết quả EGDI và xếp hạng của Việt Nam so với thế giới được thể hiện qua 

Biểu đồ 5.1: 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu đồ 5.1. EGDI và xếp hạng của Việt Nam so với thế giới 

Nguồn: United Nations E-Government Survey 2020 

Với sự nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong việc phát triển chỉ số dịch vụ công trực tuyến và chỉ 

số hạ tầng viễn thông đạt được nhiều kết quả nổi bật, các chỉ số có xu hướng ngày càng tăng và đạt mức 

cao hơn mức trung bình chung của thế giới và khu vực, được biểu diễn qua Biểu đồ 5.2. 
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Biểu đồ 5.2. Các chỉ số thành phần EGDI của Việt Nam giai đoạn 2003 - 2020 

Nguồn: Tổng hợp từ nhóm tác giả 

Đầu tiên, xét đến chỉ số dịch vụ công trực tuyến.  

Vào năm 2020, chỉ số này của Việt Nam đạt 0,6529 điểm và xếp hạng 81/193 so với thế giới, được Liên 

Hợp Quốc xếp vào nhóm các quốc gia có chỉ số dịch vụ công trực tuyến ở mức cao, tuy nhiên, thứ hạng 

của chỉ số này lại giảm 22 bậc so với năm 2018. Do vẫn còn một số tồn tại, cần khắc phục như môi trường 

pháp lý Chính phủ điện tử chưa hoàn thiện, tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến vẫn còn thấp. Thậm chí còn 8 

bộ, 25 tỉnh chỉ đạt dưới 10% là mức thấp báo động. Một số cơ sở dữ liệu quốc gia tạo nền tảng cho Chính 

phủ điện tử triển khai chậm, đặc biệt là cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đất đai. Đồng thời, việc an toàn, 

an ninh mạng chưa được đầu tư đúng mức, không đạt ngưỡng 10% ngân sách chi cho công nghệ thông 

tin.  

Từ những tồn tại trên, Chính phủ Việt Nam đã thay đổi và nâng cao mức độ bao phủ dịch vụ công 

trực tuyến trong năm 2020. Trong đó, một số nỗ lực cụ thể có thể kể đến như: số lượng dịch vụ công trực 

tuyến được cung cấp ở mức 4 đã tăng từ 5,792 lên 13,559 dịch vụ; tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến 

mức 4 đã đạt 30,86% năm 2020, tăng xấp xỉ 22 lần so với năm 2016 (Biểu đồ 5.3). Vậy nên, kỳ vọng xếp 

hạng chỉ số dịch vụ công trực tuyến của Việt Nam sẽ có sự cải thiện trong báo cáo sắp tới vào năm 2022. 
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Biểu đồ 5.3. Số lượng dịch vụ công trực tuyến của Việt Nam giai đoạn 2016 - 2019 

Nguồn: Bộ Thông tin và Truyền thông 

Thứ hai, về chỉ số hạ tầng viễn thông. 

Giai đoạn 2003 - 2008, theo Chỉ thị số 58-CT/TW của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền 

thông Việt Nam chính thức đẩy mạnh công nghệ thông tin phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại 

hoá, nhưng lúc này lại chưa có nhiều sự thay đổi về công nghệ nên chỉ số hạ tầng viễn thông chỉ tăng nhẹ 

từ 0,0484 đến 0,1081. Với nỗ lực và quyết tâm của Chính phủ trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng CNTT-TT 

để làm nền tảng xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, trong vòng 2 năm từ 2018 đến 2020, chỉ số hạ 

tầng viễn thông đã tăng vọt lên 31 bậc. Đặc biệt theo báo cáo “5G tại Đông Nam Á” của Cisco, trong năm 

2019, Việt Nam là một trong những nước đầu tiên thử nghiệm thành công công nghệ 5G trên toàn thế 

giới nhờ vào việc tận dụng được nguồn tài nguyên về cơ sở hạ tầng 4G có sẵn tạo điều kiện cho Việt 

Nam phát triển hạ tầng 5G vừa hiện đại với giá thành thấp. Trong các kỳ đánh giá tiếp theo, nếu Chính 

phủ tiếp tục duy trì được tốc độ đầu tư vào cơ sở hạ tầng CNTT-TT như hiện nay thì chỉ số hạ tầng viễn 

thông được dự báo sẽ tiếp tục tăng, đặc biệt là trong bối cảnh công nghệ và hạ tầng truyền thông ngày 

càng phát triển, việc thanh toán trực tuyến ngày càng thông dụng và tập trung vào thành phố thông minh 

sẽ góp phần thúc đẩy đáng kể thị trường cơ sở hạ tầng viễn thông Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025. 
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Biểu đồ 5.4. Phát triển hạ tầng truyền thông Việt Nam giai đoạn 2019 - 2020 

Nguồn: Bộ Thông tin và Truyền Thông  

Thứ ba, về chỉ số nguồn nhân lực. 

Chỉ số nguồn nhân lực đang có dấu hiệu phục hồi, trong năm 2003 là 0,84 và sụt giảm xuống 0,61 

năm 2014, tuy nhiên giai đoạn từ 2016 - 2020, chỉ số nguồn nhân lực từ 0,6 tăng lên 0,65 năm 2020, cho 

thấy nỗ lực của Chính phủ trong việc cải thiện các vấn đề về sức khỏe và giáo dục. Có một sự chênh lệch 

đáng kể giữa chỉ số nguồn nhân lực với 2 chỉ số còn lại về tốc độ phát triển nguồn lực con người và tốc 

độ phát triển của CNTT-TT. Khoảng cách giữa nhóm chỉ số này cho thấy người dân Việt Nam vẫn chưa 

bắt kịp với tốc độ phát triển nhanh chóng của CNTT-TT hiện nay. Vì vậy, trong xu thế toàn cầu hóa CNTT-

TT với sự xuất hiện của các công nghệ mới như Big data, AI, Blockchain, v.v. việc tăng cường kiến thức, kỹ 

năng của người dân để thích nghi với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 là nhiệm vụ cấp bách của cả hệ 

thống, vai trò của Chính phủ Việt Nam là tạo nền tảng cho người dân có cơ hội đóng góp vào mục tiêu 

chuyển đổi số quốc gia.  

Nhìn chung, trong 3 chỉ số thành phần của EGDI thì chỉ số hạ tầng viễn thông là chỉ số nổi bật và phát 

triển ổn định nhất, chỉ số dịch vụ công trực tuyến tuy có biến động nhưng đã cải thiện tốt trong những 

năm gần đây trong khi chỉ số nguồn nhân lực thể hiện rõ xu hướng giảm. So sánh với nhóm quốc gia có 

thu nhập trung bình thấp, Việt Nam đã và đang có kết quả khả quan khi EGDI năm 2020 đạt 0,6667 điểm, 

cao hơn mức trung bình của nhóm này là 0,5 điểm cũng như cao hơn mức trung bình của thế giới và khu 

vực. Tuy nhiên, nếu so sánh với tốc độ phát triển của các quốc gia trong khu vực châu Á, đặc biệt là 11 

quốc gia khu vực Đông Nam Á, thì EGDI của Việt Nam cũng như các chỉ số thành phần trong đó có tốc 

độ tăng khá chậm. Vì vậy, để tăng hạng EGDI trong kỳ đánh giá tiếp theo vào năm 2022 cũng như đạt 

được các chỉ tiêu đề ra vào năm 2025 thì ngoài các nhiệm vụ trọng tâm được nêu trong Quyết định số 

942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ là tập trung vào phát triển hai chỉ số dịch vụ công 
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trực tuyến và chỉ số hạ tầng viễn thông, Chính phủ cũng cần quan tâm đến việc tăng cường cải thiện chỉ 

số nguồn nhân lực thông qua các chiến lược và kế hoạch hành động cụ thể.  

5.2. Phân tích, đối sánh công cuộc triển khai Chính phủ điện tử hướng đến Chính phủ số của Việt Nam so 

với Hàn Quốc và Nhật Bản. 

5.2.1. Hàn Quốc 

5.2.1.1. Quá trình phát triển Chính phủ điện tử ở Hàn Quốc 

Trong 5 thập kỷ qua, với sự sẵn sàng cao của bộ máy chính trị và sẵn lòng cam kết hỗ trợ các chương 

trình dài hạn về phát triển Chính phủ điện tử, Hàn Quốc đã đạt được nhiều bước tiến lớn và thành tựu về 

phát triển Chính phủ điện tử cũng như về CNTT-TT. Chẳng hạn, với tỷ lệ sử dụng điện thoại chỉ bằng 0,36 

trên 100 dân vào năm 1960, Hàn Quốc đã tăng trưởng nhanh chóng và bắt kịp với mức trung bình của thế 

giới (Biểu đồ 5.5). Về thành tích, Hàn Quốc tăng hạng Chỉ số phát triển Chính phủ điện tử từ hạng 15 vào 

năm 2001 tiến đến dẫn đầu vào 2010; xếp hạng 1 về chỉ số dữ liệu OUR - về độ mở, hữu dụng và khả 

năng tái sử dụng của OECD vào năm 2019 (OECD, 2019) đứng thứ 2 toàn thế giới chỉ sau Đan Mạch và 

đứng đầu châu Á về chỉ số EGDI trong năm 2020 (Liên Hợp Quốc, 2020). Hiện nay Hàn Quốc là một trong 

những nước dẫn đầu thế giới về mức độ thâm nhập truy cập Internet băng thông rộng (Biểu đồ 5.6), là 

một trong những nước dẫn đầu về EGDI qua các năm và có mức độ tiếp cận CNTT-TT cao nhất trên thế 

giới. 

 

 

 

 

 

Biểu đồ 5.5. Tỷ lệ đăng ký di động trên 100 người của Hàn Quốc giai đoạn 1960 – 2018 

Nguồn: World Bank 2020  
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Biểu đồ 5.6. Đăng ký băng thông rộng cố định trên 100 người của các nước dẫn đầu giai đoạn 
2009 – 2019 

Nguồn: OECD 2020 

Để đạt được những thành công trên, việc triển khai Chính phủ điện tử ở Hàn Quốc đã trải qua một 

quá trình phát triển dài, bắt đầu bằng việc tin học hóa khu vực hành chính công từ những năm 1970. Quá 

trình này có thể được chia thành các giai đoạn chính như Hình 5.1 dưới đây. 
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Hình 5.1. Các giai đoạn phát triển của Chính phủ điện tử ở Hàn Quốc 

Nguồn: Tổng hợp từ nhóm tác giả 

Giới thiệu máy tính cho công 
việc thống kê của Ban kế hoạch 
kinh tế 

1984 

1976 1978 

Thiết lập kế hoạch Tin 
học hóa hành chính 
trong 5 năm 

1982 1980 

Kế hoạch phân phối TBVP đa chức 
năng 
- Đạo luật Mạng máy tính 
- Đạo luật thiết lập và sử dụng 
mạng 

Kế hoạch Tin học hóa 
Chương trình mạng máy tính 
Quốc gia và kế hoạch mạng 
máy tính trong hành chính 

Hệ thống thông tin cơ bản 
quốc gia (NBIS) 

- Xây dựng kế hoạch 
CPĐT đầu tiên và thực 
hiện 11 dự án CPĐT 
- Đạo luật CPĐT 

1986 - Thiết lập mạng băng thông 
rộng toàn quốc. 
- Kế hoạch xúc tiến thông tin 
quốc gia lần 1 
- Đạo luật xúc tiến thông tin 
(1996) 

- Kế hoạch xúc tiến thông 
tin quốc gia lần 2 
- Đạo luật chữ ký điện tử 
(1999) 

1987 - 1991 

1996 - 1998 

2001 - 2002 1999 - 2000 

2003 

2010 

2003 - 2007 

2009 2008 

2013- 2017 

- Xây dựng kế hoạch CPĐT 
lần 2 và 31 đự án của CPĐT 
gồm dịch vụ đóng thuế, 
mua sắm điện tử, dịch vụ 
công G2C, hệ thống chia sẻ 
thông tin hành chính 
- Thực hiện 31 dự án 

Chuẩn bị nền tảng cho 
việc kết nối các tổ chức và 
cơ quan Chính phủ 

Đạo luật về sử dụng 
chung thông tin hành 
chính công 

Xây dựng khuôn khổ cho 
đạo luật thông tin hóa quốc 
gia 

Thực hiện siêu kế hoạch 
Công nghệ thông tin 
truyền thông quốc gia 

- Chính phủ điện tử 3.0, đối mới công nghệ thông 
tin để nâng cấp dịch vụ, đầu tư vào các công 
nghệ IoT, Điện toán đám mấy, Big Data. 
- Đạo luật khuyến khích cung cấp và sử dụng đữ 
liệu công cộng (2013). 

Giai đoạn 1 
(1980-1995) 

Giai đoạn 3 
(2003-2007) 

Giai đoạn 
mở đầu 

(1960-1970) 

Giai đoạn 2 
(1996-2002) 

Giai đoạn 4 
(2008-2012) 

Giai đoạn 5 
(2013-2017) 
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5.2.1.2. Các yếu tố góp phần vào sự thành công của Hàn Quốc 

Việc tập trung các yếu tố như là môi trường chính trị, xã hội, kinh tế và công nghiệp, sự quyết tâm 

chính trị và sự lãnh đạo, tầm nhìn và mục tiêu chính sách, ưu tiên chiến lược của dự án, phân phối nguồn 

nhân lực và tài chính, hợp tác giữa các thể chế,… (Song & Cho, 2007) đã góp phần tạo nên những thành 

tựu của Chính phủ điện tử ở Hàn Quốc giai đoạn từ cuối những năm 1990 cho đến nay. Nhìn chung, sự 

thành công của Chính phủ điện tử ở Hàn Quốc bao gồm các yếu tố được tổ chức một cách hệ thống như: 

yếu tố môi trường, đầu vào (quyết tâm chính trị và lãnh đạo, tầm nhìn và mục tiêu chính sách, và ưu tiên 

dự án), yếu tố chuyển đổi (hệ thống thực hiện, phân bổ nguồn nhân lực, tài chính và kỹ thuật, và cơ cấu 

hợp tác giữa các tổ chức), yếu tố đầu ra (hiệu suất) và phản hồi (phản hồi và học hỏi). Các yếu tố thành 

công quan trọng của Chính phủ điện tử ở Hàn Quốc được thể hiện ở Bảng 5.1 dưới đây trình bày các nội 

dung thuộc yếu tố môi trường, yếu tố đầu vào, yếu tố chuyển đổi, yếu tố đầu ra và phản hồi của Chính 

phủ điện tử ở Hàn Quốc: 
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Chính phủ có 
năng lực lãnh 
đạo mạnh: 

Năng lực lãnh đạo từ Chính phủ.  
Chiến lược và kế hoạch chắc chắn cho 20 năm.  
Chương trình quản lý thay đổi cấp quốc gia.  
Điều chỉnh kế hoạch Chính phủ điện tử dựa trên đánh giá hiệu quả 

hoạt động. 

Các dịch vụ 
Chính phủ điện 
tử hướng tới 
người dùng: 

Cải cách hành chính liên tục: Loại bỏ các chức năng và quá trình tin 
học chồng chéo, tinh giản về dịch vụ dân sự. 

Các sáng kiến về Chính phủ điện tử có tiềm năng tác động nhiều nhất 
đến cuộc sống hàng ngày của người dân như đăng ký thường trú, 
phương tiện, thủ tục hải quan, việc làm, quản lý thống kê, v.v. Được ưu 
tiên hàng đầu, trở thành nền tảng cho Chính phủ điện tử.  

Phát triển dịch vụ dựa trên nhu cầu của người sử dụng.  
Dịch vụ dân sự gần gũi với cuộc sống hằng ngày. 

Đầu tư nguồn 
ngân sách cho 
Chính phủ điện 
tử: 

Trong đó 1% ngân sách quốc gia được sử dụng để đầu tư cho Chính phủ 
điện tử mỗi năm.  
Thành lập và sử dụng quỹ xây dựng thông tin và truyền thông.  

Quản trị công 
nghệ thông tin: 

Thành lập các Ủy ban giám sát để thúc đẩy Chính phủ điện tử trực 
thuộc Chủ tịch nước hoặc Thủ tướng Chính phủ.  

Sử dụng các tổ chức kỹ thuật chuyên gia về CNTT.  
Tích cực tham gia vào khu vực tư nhân bao gồm các công ty lớn của 

Việt Nam. Ban hành luật pháp phù hợp trong từng giai đoạn đảm bảo 
môi trường thuận lợi tích cực cho Chính phủ điện tử.  

Quản lý chương 
trình dựa vào 
hiệu suất: 

Mục đích, mục tiêu rõ ràng, có kế hoạch trong ngắn và dài hạn, với kỳ 
vọng về dòng chi và thu trong một khoảng thời gian xác định.  

Hệ số về hiệu suất số lượng, chất lượng (KPI) xác định cho tổng thể 
quốc gia và cho từng dự án nhỏ.  

Có sự chỉ định cụ thể cán bộ hoặc cơ quan phụ trách thực hiện cho 
từng dự án. 

Các phương 
pháp hay nhất 
về đổi mới 
Chính phủ kỹ 
thuật số mà Bộ 
nội vụ và an 
toàn Hàn Quốc 
(MOIS) đang 
triển khai: 

Chat box dựa trên công nghệ AI cho người dân: Người dân có thể yêu 
cầu và nhận những thông tin và thông báo cần thiết từ đại lý của Chính 
phủ thông qua ứng dụng tin nhắn hoặc người nói AI mà không cần phải 
truy cập cổng thông tin của Chính phủ. 

Mobile ID: Bắt đầu từ mã ID di động cho quan chức Chính phủ, MOIS 
lên kế hoạch để mở rộng cung cấp nhiều loại ID khác như giấy phép lái 
xe. Hoặc người dân có thể thoải mái sử dụng các dịch vụ Chính phủ 
thông qua ID kỹ thuật số thay vì sử dụng ID nhựa (tương tự căn cước 
công dân tại Việt Nam). 

Tài liệu và ví điện tử: Người dân Hàn Quốc có thể lưu trữ các chứng 
chỉ kỹ thuật số được cấp ở cổng thông tin của Chính phủ, ứng dụng ví 
kỹ thuật số để xác minh và gửi trực tiếp tài liệu và tiền mà không thông 
qua bên thứ 3. 

My data: người dân có thể trực tiếp quản lý thông tin cá nhân của họ 
được giữ bởi các cơ quan Chính phủ. Điều này sẽ cho phép công dân 
lựa chọn dữ liệu cần thiết để chia sẻ khi đăng ký và nhận các dịch vụ 
của Chính phủ, cho phép họ kiểm soát dữ liệu của chính mình.  

Ngoài ra Hàn Quốc thường xuyên hợp tác với các quốc gia trên thế 
giới để xây dựng một Chính phủ kỹ thuật số tốt hơn.  

Bảng 5.1. Mô hình tổ chức các yếu tố góp phần tạo nên sự thành công của Chính phủ điện tử Hàn Quốc. 
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Hành trình phát triển Chính phủ điện tử ở Hàn Quốc luôn có sự đồng hành của bộ máy chính trị 

cùng với sự sẵn sàng cao và sẵn lòng cam kết hỗ trợ các chương trình dài hạn về phát triển Chính phủ 

điện tử được trình bày trong Hình 5.2 dưới đây: 

 

1 

2 

3 



28 

 

4 

5 

6 

Hình 5.2. Các chương trình dài hạn về phát triển Chính phủ điện tử ở Hàn Quốc 

Nguồn: Tổng hợp từ nhóm tác giả. 

Kết quả: 10 triệu người dân Hàn Quốc đã được học về công nghệ thông tin thông qua chương 

trình giáo dục đào tạo về thông tin hóa do Chính phủ thực hiện từ cuối những năm 1990 đến 

đầu những năm 2000 nhằm nâng cao mức độ sử dụng dịch vụ Chính phủ, phổ cập hiểu biết 

về CNTT đến người dân. 
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5.2.1.3 Phân tích các chiến lược Hàn Quốc đã thực hiện để đạt được những thành công trong phát triển 
Chính phủ điện tử 

Chính phủ Hàn Quốc đã thực hiện những chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số 

được trình bày trong Hình 5.3 dưới đây. 

Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử ở Hàn Quốc 

Hình 5.3. Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử ở Hàn Quốc 

 Chính phủ Hàn Quốc chi trả học phí cho việc đào tạo do các công ty thực hiện, đặc biệt Chính phủ 

cũng mở các phòng đào tạo miễn phí tại các trường học và trung tâm công cộng về ứng dụng công nghệ 

thông tin. Tỷ lệ sử dụng máy tính ngày càng tăng cao, trong năm 2020 Hàn Quốc có khoảng 52 triệu dân, 

trong đó nhiều thành phần dân cư có thể sử dụng thành thạo máy vi tính. Biểu đồ 5.7 dưới đây thể hiện tỷ 

lệ người dân Hàn Quốc sử dụng máy tính trong độ tuổi từ 3 đến 59 tuổi khá cao - trên 70%, đặc biệt tỷ lệ 

này ở nhóm tuổi từ 10 - 49 tuổi là rất cao - trên 90%.  

Giải pháp công nghệ thông tin 

Chính sách quản trị 

 Đầu tư vào phát triển cơ sở hạ tầng mạnh mẽ. 

 Khảo sát chi tiết các khung phát triển Chính phủ điện tử. 

 Phát triển từng phân hệ chức năng trong bộ công cụ phát triển hệ thống 

Chính phủ điện tử. 

 Chuẩn hóa khung phát triển Chính phủ điện tử chuẩn quốc gia. 

 Chính phủ đã tạo điều kiện để giảm giá máy tính (PC). 

 Chính phủ đã mở các phòng đào tạo miễn phí về ứng dụng CNTT. 

 Bất cứ nơi nào đều có thể kết nối Internet tốc độ cao. 
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Biểu đồ 5.7 Tỷ lệ dân cư sử dụng máy tính theo các nhóm tuổi ở Hàn Quốc năm 2020 (%) 

Nguồn: Statista 

Chính phủ Hàn Quốc đầu tư vào phát triển cơ sở hạ tầng khá mạnh mẽ (Chung, 2015). Điển hình 

là các kế hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng thông tin từ những năm 2000, tạo ra một thị trường lớn dẫn 

đến phát triển các ngành nghề kinh doanh tiềm năng như các công ty đầu tư phát triển đường đây 

thuê bao số bất đối xứng (ADSL), trò chơi trực tuyến, cũng như các khóa học e-learning… Hiện nay, tất 

cả người dân Hàn Quốc đều có thể truy cập và kết nối Internet tốc độ cao. Việc đầu tư mạng không 

dây tốc độ cao ngày càng phát triển do lợi thế về bố trí dân cư Hàn Quốc, hầu hết người dân sinh 

sống tại các chung cư và các khu đô thị đông dân cư. Thông qua Internet người dân có thể thực hiện 

giao dịch cũng như có thể tiếp cận các dịch vụ của Chính phủ. 

5.2.1.4. Đối sánh các chính sách về Chính phủ điện tử của Hàn Quốc với Việt Nam 

Đối sánh các chính sách triển khai Chính phủ điện tử ở Hàn Quốc qua thời gian với 6 nhiệm vụ 

trọng tâm trong Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ, có các điểm 

tương đồng như sau: 



31 

 

Nhiệm vụ này đã được Hàn Quốc triển khai thực hiện từ giai đoạn 2003 - 

2008 dưới thời tổng thống Roh Moo-Hyun, nhưng tại Việt Nam đây vẫn còn 

là một nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu để tạo cơ sở cho phát triển Chính phủ 

điện tử. 

Hạ tầng số bao gồm hạ tầng mạng để truy cập Internet và hạ tầng điện 

toán đám mây để lưu trữ và xử lý các dữ liệu. Xây dựng và hoàn thiện hệ 

thống mạng băng thông rộng là một trong những nhiệm vụ trọng yếu. 

Phát triển dữ liệu số quốc gia tạo nền tảng cho triển khai Chính phủ số, 

bảo đảm cung cấp dữ liệu số cho các dịch vụ công trực tuyến. 

Đây là nhiệm vụ đã được hai nước thực hiện từ rất lâu thông qua tăng 

cường thông tin hóa khu vực công. 

1

2

3

Đây là nhiệm vụ ưu tiên của Hàn Quốc từ năm 2003 trở lại đây với hàng loạt 

dự án về các dịch vụ Chính phủ. Hiện nay, cả hai quốc gia đều hướng đến 

xây dựng cổng dịch vụ một cửa cho người dân và doanh nghiệp, phát triển 

dịch vụ dựa trên nhu cầu người dân, cung cấp toàn bộ dịch vụ công chỉ tại 1 

địa chỉ duy nhất. 

4

Cách mạng công nghiệp 4.0 đem lại cơ hội kết nối mọi thông tin của mọi đối 

tượng thì tình trạng mất cắp, thay đổi thông tin trở nên khó lường. 

Ở Hàn Quốc, đạo luật Bảo vệ cơ sở thông tin quan trọng có từ năm 2002, 

Luật An ninh mạng Hàn Quốc có hiệu lực từ năm 2002, luật này ở Việt Nam 

ban hành vào năm 2018, rất trễ so với Hàn Quốc. 

An ninh mạng 

5

Cơ sở pháp lý 

Cơ sở hạ tầng 

Dữ liệu số 

quốc gia 

Ứng dụng, dịch 

vụ quốc gia 

An ninh mạng 

Hình 5.4. Đối sánh các chính sách về Chính phủ điện tử ở Hàn Quốc với quyết định số 942/QĐ-TTg 

ngày 15/6/2021 của Việt Nam. 



32 

 

Chính phủ Việt Nam đã đề ra được các nhiệm vụ cốt lõi thực hiện trong quá trình xây dựng và phát 

triển Chính phủ điện tử hướng đến Chính phủ số. Văn bản cũng đã bắt kịp những khó khăn mà Hàn Quốc 

đã gặp phải như khó khăn về nguồn ngân sách, khó khăn trong việc liên kết các bộ ngành. Tuy nhiên vẫn 

còn một vài khác biệt nhỏ mà Quyết định số 942/QĐ-TTg chưa đề cập đến, liên quan đến các vấn đề cá 

nhân hóa dịch vụ Chính phủ, cải thiện khả năng tiếp cận dịch vụ thông tin cho người khó khăn, đặc biệt 

còn thiếu xây dựng một nền tảng dịch vụ trực tuyến để nhận ý kiến phản hồi của người dân về dịch vụ và 

chất lượng của Chính phủ. 

5.2.2 Nhật Bản 

5.2.2.1 Phân tích đánh giá quá trình phát triển Chính phủ điện tử ở Nhật Bản 

Để trở thành một trong những quốc gia thuộc châu Á có xếp hạng EGDI cao nhất vào năm 2020, 

sự phát triển Chính phủ điện tử ở Nhật Bản đã trải qua một giai đoạn dài bắt đầu từ năm 2001 với nhiều 

chiến lược được phê duyệt bởi Nội các Yoshiro Mori. Quá trình phát triển Chính phủ điện tử của Nhật Bản 

được tóm gọn thành 3 giai đoạn như Hình 5.5 dưới đây. 

Các giai đoạn phát triển của Chính phủ điện tử ở Nhật Bản 

Hình 5.5. Các giai đoạn phát triển của Chính phủ điện tử ở Nhật Bản 

Nguồn: Tổng hợp từ nhóm tác giả 
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5.2.2.2. Các yếu tố góp phần vào sự thành công của Nhật Bản  

 Một trong những yếu tố mang đến sự thành công cho phát triển Chính phủ điện tử ở Nhật Bản có 

thể kể đến như: Chính phủ Nhật Bản luôn lấy nguyên tắc hướng đến người dân làm kim chỉ nam để xây 

dựng các cơ chế chính sách, thiết lập nền tảng Chính phủ điện tử, thể hiện qua việc phát triển hệ thống 

hướng đến sự tiện lợi của công dân, cũng như có thể tương tác với các dịch vụ công của Chính phủ qua 

nhiều kênh khác nhau.  

Nhật Bản cũng triển khai nhiều nội dung, ứng dụng và dự án thí điểm để cung cấp dịch vụ công 

trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Ngoài ra, kế hoạch chuyển đổi số của 

Chính phủ tập trung vào việc sử dụng các công nghệ mới và phát triển nguồn nhân lực để nâng cao hiệu 

quả quản trị và cải thiện đời sống nhân dân. Hình 5.6 dưới đây trình bày một số yếu tố góp phần vào sự 

thành công của Nhật Bản trong phát triển Chính phủ điện tử mà nhóm tác giả tổng hợp được: 

 Xây dựng cổng trung tâm cho Chính phủ số (e-gov.go.jp), cũng như 
Chính phủ điện tử bổ sung nền tảng cho sự tham gia điện tử (e-
Testimony), dữ liệu mở (data.go.jp) và mua sắm công (geps.go.jp). 

 Khuôn khổ pháp lý cho Chính phủ điện tử tập trung vào bảo mật kỹ 
thuật số cá nhân và quyền truy cập vào dữ liệu kỹ thuật số. 

 Dự án thí điểm nhằm cung cấp hoặc hỗ trợ cho người già có được kỹ 
năng Internet và hiểu biết thông tin thông qua các tổ chức tình 
nguyện, trường đại học và thư viện công cộng. 

 Nỗ lực của Chính phủ điện tử liên quan đến khoảng cách số cũng xuất 
phát từ quan điểm của công nghệ, cải tiến và điều chỉnh hệ thống. 
Song song với phát minh công nghệ, xây dựng Chính phủ điện tử nên 
bao gồm một số cơ chế để nâng cao kỹ năng CNTT và kiến thức 
thông tin cho mọi người. 

 Kế hoạch chuyển đổi số của Chính phủ tập trung vào việc sử dụng các 
công nghệ mới và phát triển nguồn nhân lực để nâng cao hiệu quả 
quản trị và cải thiện đời sống nhân dân. 

 Nhật Bản đang định hình mô hình hành chính công mới của mình 
trong thời đại kỹ thuật số bằng cách, tối ưu hóa đầu tư CNTT, đầu tư 
mua sắm và tạo điều kiện triển khai kế hoạch Chính phủ kỹ thuật số 
quốc gia ở cấp địa phương. 

 Thực hiện một số sáng kiến về Chính phủ điện tử nhằm tạo điều kiện 
cho chia sẻ, phổ biến thông tin và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trong 
nước. 
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Bên cạnh những yếu tố trên, Nhật Bản đã đưa ra nhiều sáng kiến riêng phù hợp với Nhật Bản mà các 

quốc gia có thể học tập. Điển hình là mô hình phát triển Chính phủ điện tử từ dưới lên, nơi Chính phủ kiến 

tạo các quy định và hướng dẫn việc thi hành lập pháp để chính quyền địa phương thực hiện triển khai. 

Thay vì phát triển các hệ thống có thể tương tác và tập trung vào công dân, có thể đầu tư vào phần mềm 

riêng theo nhu cầu của mỗi đô thị, quận và văn phòng. Đây là mô hình ngày càng trở nên phổ biến và 

đáng để Chính phủ Việt Nam học hỏi trong quá trình xây dựng Chính phủ điện tử tiến đến Chính phủ số 

của mình. 

 Đưa các dịch vụ công một cửa để người dân có thể truy cập và sử 
dụng bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. 

 Xây dựng cơ sở hạng tầng với tốc độ mạng Internet cao. 
 Xóa bỏ sự thụ động của người dân trong giao dịch các dịch vụ của 

Chính phủ, thành lập cơ sở đào tạo giáo dục hướng tới mục tiêu 
đào tạo cho người dân tiếp cận với hệ thống Chính phủ đào tạo. 

 Đào tạo nguồn nhân lực công chức chất lượng cao; điện toán đám 
mây và CNTT là nền tảng của Chính phủ điện tử. 

 Cho phép tất cả người dân từ trẻ đến già, phụ nữ, người tàn tật có thể 
thực hiện giao dịch các dịch vụ công tại các điểm công cộng miễn phí. 

 Phát triển các kênh truy cập và kêu gọi người dân có thể tương tác với 
các văn phòng Chính phủ như: truyền hình cáp, máy tính, điện thoại di 
động hoặc trực tiếp để có thể thực hiện các giao dịch cần thiết. 

 Cho phép người dân có thể cung cấp chứng chỉ cần thiết, tài liệu của 
họ tại các cửa hàng tiện lợi hoặc các địa điểm công cộng khác 24 giờ 
trong một ngày. 

 Triển khai số định danh cá nhân và cổng thông tin để có thể truy 
vấn, gửi biểu mẫu, lệ phí, yêu cầu lấy hồ sơ, tài liệu cho các chính 
quyền địa phương, các ban ngành. 

 Hộp thư điện tử miễn phí và an toàn cho phép công dân nhận các tài 
liệu quan trọng và thông tin được gửi từ các cơ quan Chính phủ, và 
các công ty mà người dân đã chọn qua Internet. 

 Các cửa hàng tiện lợi đã cung cấp các ki-ốt để người dân có thể 
chuyển tiền, đặt vé và thanh toán các tiện ích,... tạo điều kiện thuận 
lợi cho thương mại điện tử. 

Hình 5.6. Các yếu tố góp phần vào sự thành công của Nhật Bản 

Nguồn: Tổng hợp từ nhóm tác giả 
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5.2.2.3. Phân tích các chiến lược mà Nhật Bản thực hiện để đạt được những thành công trong phát triển 

Chính phủ điện tử. 

Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử ở Nhật Bản bắt đầu vào năm 2001 được phê duyệt bởi Nội 

các Yoshiro Mori, gồm: 4 chính sách chính được thể hiện ở hình dưới đây (Hình 5.7). 

 

Hình 5.7. Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử ở Nhật Bản 

Tuy chưa có chiến lược nào được thực hiện hoàn chỉnh để tiến tới Chính phủ điện tử, song Nhật Bản 

không dừng lại ở đây mà quá trình phát triển Chính phủ điện tử ở Nhật Bản vẫn đang được tiếp tục tiến 

hành, đặc biệt Công nghệ thông tin được Nhật Bản chú trọng khai thác triệt để để hình thành một hệ 

thống hữu ích, thuận tiện cho công dân và trở thành quốc gia tiên tiến trong lĩnh vực Công nghệ thông 

tin. 

5.2.2.4. Đối sánh các chính sách về Chính phủ điện tử của Nhật Bản với Việt Nam 

Rút kinh nghiệm từ Nhật Bản, Chính phủ Việt Nam cũng thể hiện sự quyết tâm trong tiến trình phát 

triển Chính phủ điện tử, gần đây nhất là thông qua Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Chính 

phủ Việt Nam bao gồm những mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đối với chiến lược xây dựng, phát triển 

Chính phủ điện tử: 

 

 

Trong chiến lược này, Chính 
phủ điện tử được giải thích là 
"tất cả các thủ tục hành chính 
sẽ được cập nhật trên Internet 
vào năm 2003". Chiến lược này 
sẽ cho phép chính quyền trung 
ương và địa phương xây dựng 
cổng thông tin hành chính để 
cung cấp dịch vụ một cửa và 
liên tục cho người dân. Theo 
báo cáo cho thấy, việc đăng ký 
"thẻ cư trú" là cần thiết nhưng 
chỉ khoảng 1,8% công dân sử 
dụng dịch vụ này thông qua 
Chính phủ điện tử. 

Đây là chính sách được thiết lập 
để xây dựng Nhật Bản thành 
một quốc gia tiên tiến nhất 
trong hệ thống mạng. Đến năm 
2006, chiến lược cải cách CNTT 
nhằm đáp ứng 50% các ứng 
dụng được xử lý trực tuyến bởi 
cả chính quyền địa phương và 
trung ương. Trong khi những 
sáng kiến ban đầu tạo ra chủ 
yếu xây dựng cơ sở hạ tầng 
CNTT với mục đích là quan tâm 
đến khả năng sử dụng. Cơ sở 
hạ tầng CNTT giữa các tỉnh/
thành phố/huyện/thị trấn không 
có sự liên kết với nhau, làm hạn 
chế sự hợp tác của các nơi. 

Chiến lược này tập trung vào 
tạo điều kiện thuận lợi cho 
thương mại điện tử, đặc biệt là 
sự tham gia của khu vực kinh tế 
tư nhân, khu vực doanh 
nghiệp, cũng như các hạ tầng 
khác có liên quan đến phát 
triển thương mại điện tử đem 
lại. 

Các thủ tục dịch vụ công thực 
hiện qua cổng thông tin của 
Chính phủ vẫn phải thực hiện 
in bản giấy nộp tại các văn 
phòng Chính phủ. Cho thấy 
nguồn nhân lực chưa bảo đảm 
trong việc thụ lý và xử lý hồ sơ 
của các dịch vụ hành chính. 
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Hình 5.8. Đối sánh các chính sách về Chính phủ điện tử ở Nhật Bản với Quyết định số 942/QĐ-TTg 

ngày 15/6/2021 của Việt Nam 

5.3. Dự báo những khó khăn, thách thức mà Việt Nam có thể gặp phải trong quá trình triển khai Chính 

phủ điện tử hướng tới Chính phủ số  

 Vấn đề khó khăn nhất của hầu hết các nước đang phát triển trong công cuộc phát triển Chính phủ 

điện tử được đặc biệt quan tâm đó là tài chính. Đối với một số quốc gia thì tài chính là thách thức phổ biến 

và một khoản đầu tư phát triển Chính phủ điện tử không phải là một khoản đầu tư đáng giá. Bên cạnh đó, 

việc triển khai một số dự án thí điểm bị bỏ dở dẫn đến lãng phí nguồn lực công. 

Một trong những kinh nghiệm được đúc rút ra trong quá trình phát triển Chính phủ điện tử từ các 

quốc gia khác mà Việt Nam có thể học tập: Chính phủ Việt Nam đã có một ngân sách riêng và những kế 

hoạch phân bổ ngân sách để xây dựng nguồn tài chính bền vững, phục vụ cho công tác xây dựng Chính 

phủ điện tử hướng đến Chính phủ số và các lĩnh vực liên quan (Cổng thông tin điện tử Chính phủ). Theo 

Điều 49, Luật số 29/2013/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2013 của Quốc hội về Khoa học và Công nghệ: “Nhà 

nước dành 2% tổng chi ngân sách nhà nước cho khoa học và công nghệ hàng năm và tăng dần tỷ lệ để 

đáp ứng yêu cầu phát triển khoa học và công nghệ”. Cụ thể trong Nghị quyết số 73/NQ-CP về “Phê 

duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu giai đoạn 2016 – 2020”, trong đó tổng vốn dành cho 

việc thực hiện chương trình mục tiêu về CNTT là 7.920 tỷ đồng. Ngoài ra, ngân sách cũng được phân bổ 

cho kế hoạch bảo mật thông tin và các hạng mục khác liên quan đến phát triển Chính phủ điện tử đến 

năm 2020. 

Chính phủ điện tử Việt Nam thực hiện hoàn thiện cơ sở pháp lý, chiến lược hành động cập nhật tất cả thủ tục hành 
chính trên Internet. 

Phát triển cơ sở hạ tầng bằng cách cải tiến, nâng cao song song cho cả quản trị công và công nghệ nhằm tiến tới một 
Chính phủ số kinh tế số và xã hội số toàn diện mà kết quả mà người dân được thụ hưởng chính là các dịch vụ công 
được tập trung/trực tuyến/số hóa. 

Phát triển dữ liệu quốc gia bằng cách mở rộng việc giao cho doanh nghiệp tham gia cùng nhà nước trong quá trình cải 
cách và đẩy mạnh áp dụng hình thức PPP (đối tác công tư). 

Thực hiện việc lấy người dân làm trung tâm, Chính phủ đã đề xuất hoàn thiện bộ chỉ số đánh giá về Chính phủ điện tử 
cho các Bộ, ngành, địa phương và tổ chức đánh giá định kỳ hằng tháng để báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông và 
Chính phủ. Có phần mềm đánh giá online hàng tháng nhằm thúc đẩy việc phấn đấu xây dựng Chính phủ điện tử của 
các đơn vị. 

Bộ Thông tin và Truyền thông nhanh chóng xây dựng và khai trương Cổng dữ liệu mở quốc gia nhằm hình thành dữ 
liệu mở, công khai dữ liệu hành chính thuộc sở hữu của Chính phủ và thúc đẩy thiết kế vận hành hệ thống, nghiệp vụ 
dựa trên các kết quả đã đạt được như trục liên thông nhằm mở rộng các phạm vi mở theo đúng chỉ đạo về các cơ Sở 
dữ liệu quốc gia còn đang thiếu. 

Dữ liệu quốc gia 

Cơ sở pháp lý 

Cơ sở hạ tầng 

Lấy người dân làm trung tâm 

Dữ liệu mở 
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Việt Nam hiện tại vẫn chưa hoàn chỉnh hệ thống và quy trình giám sát chi tiêu tài chính công cho 

quá trình số hóa để cung cấp dịch vụ công và thông tin hoạt động của Chính phủ, đặc biệt chưa có chính 

sách rõ ràng về mua sắm điện tử. Mặc dù đã có cổng mua sắm công điện tử nhưng hiện tại vẫn còn tồn 

tại nhiều bất cập, hạn chế về khả năng cung cấp các sản phẩm, dịch vụ chất lượng tốt hơn. Có thể kể 

đến về thiết kế có nhiều quy định giới hạn kinh phí, khó khăn theo dõi các hồ sơ thầu do phần lớn hồ sơ 

không được nộp qua cổng thông tin điện tử, không rõ ràng trong quá trình theo dõi chi tiêu cụ thể cho 

việc số hóa (Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 2021). Bên cạnh đó, việc phân bổ ngân sách cho chiến lược của 

Chính phủ số chưa gắn bó chặt chẽ với các bộ chỉ tiêu đánh giá kết quả hoạt động các chiến lược của 

phát triển Chính phủ điện tử và các chỉ tiêu đánh giá kết quả đầu tư ngân sách chưa có sự đồng bộ, sự 

hợp tác giữa các cơ quan và công tác bảo trì và vận hành. Bên cạnh đó, cũng không có dấu hiệu cho 

thấy ngân sách cho Chính phủ số được gắn với chỉ số đo lường hiệu quả hoặc hợp tác giữa các cơ quan. 

Đây là một dấu hiệu cảnh báo khi xét tới hiệu quả thực hiện các sáng kiến. 

 Thiếu khung pháp lý cho dữ liệu mở và các công nghệ mới  

 Khi thực hiện các dự án về Chính phủ điện tử, Hàn Quốc và Nhật Bản đều tập trung xây dựng các chính 

sách liên quan đến các công nghệ mới nhằm nâng cao hiệu quả và bảo đảm an toàn khi sử dụng. Ví dụ, 

xây dựng chính sách và tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan đến sử dụng hệ thống điện toán đám mây nhằm 

tăng tính tương tác và quy mô dữ liệu, tối ưu hóa được lợi ích chính của công nghệ này, tránh phải tốn chi 

phí cho việc tương thích dữ liệu trong tương lai. 

Thách thức lớn nhất khi xây dựng Chính phủ điện tử hướng đến Chính phủ số ở Việt Nam là sự thiếu 

vắng khung pháp lý cho dữ liệu mở. Tuy đã có một số cổng chia sẻ dữ liệu như Cổng hệ tri thức Việt số 

hóa nhưng đến nay vẫn chưa có quy định về việc công bố các bộ dữ liệu mở cũng như văn bản hướng 

dẫn thực hiện đồng thời tất cả các dữ liệu của Chính phủ “Mặc định đóng kín”, nghĩa là được bảo vệ và 

không được tiết lộ, trừ khi có một quy định cụ thể cho phép công bố. 

 Thiếu kinh nghiệm của đội ngũ cán bộ trong việc sử dụng công nghệ hiện đại và tài năng hàng đầu 

của đất nước chủ yếu làm việc trong khu vực tư nhân với mức lương cao là thách thức phổ biến ở các 

quốc gia khác hiện nay. 

Vấn đề này cũng là thách thức lớn tại Việt Nam không chỉ trong lĩnh vực CNTT mà còn ở nhiều lĩnh 

vực khác. Một trong những nguyên nhân chính là ở Việt Nam, số lượng kỹ sư CNTT có tay nghề cao, đặc 

biệt là trong các công nghệ mới nhất như khoa học dữ liệu, còn rất ít. Nền tảng để xây dựng Chính phủ 

điện tử là con người vậy nên cần tăng cường đầu tư, mở rộng quy mô chất lượng đào tào các nhà khoa 

học dữ liệu.  
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 Những dự án Chính phủ điện tử của Hàn Quốc thường thiếu những đánh giá, đo lường kết quả cẩn 

thận và chi tiết về hậu dự án, điều này rất cần thiết để ngăn chặn lặp lại những sai lầm trước đó (Yoon, 

2016).  

Xây dựng Chính phủ điện tử tại Việt Nam còn gặp khó khăn trong việc đo lường, hiệu quả thực hiện và 

trách nhiệm giải trình. Ví dụ, Bộ Thông tin và Truyền thông theo dõi đánh giá kết quả phát triển Chính 

phủ điện tử ở các bộ, ngành và địa phương cần công nhận và có hình thức khen thưởng, chính sách hỗ 

trợ với nơi làm tốt và chưa tốt, ngoài việc công bố trong báo cáo. Hiện nay Báo cáo của Bộ Thông tin và 

Truyền thông chưa đánh giá nội dung một cách toàn diện, chủ yếu tập trung từ phía cung ứng thông tin 

và dịch vụ, chưa xem xét đến phía cầu dịch vụ. Bên cạnh đó cũng cần cải thiện về trách nhiệm giải trình 

dẫn đến hạn chế về thông tin và dữ liệu báo cáo. 

Ngoài ra, từ bài học của các nước Hàn Quốc, Nhật Bản, một số bài học thách thức khác cũng được dự 

báo cho Việt Nam như: 

Hệ thống tài chính và kế toán phản đối một hệ thống thông tin tài chính công khai duy nhất, vì điều 

này họ sẽ không giữ được thông tin tài chính riêng. 

Đầu tư theo cách tiếp cận bottom-top còn hạn chế (Kim & Choi, 2016). Cách tiếp cận này cho phép cán 

bộ cấp dưới tham gia đóng góp ý kiến và thảo luận trước khi thiết kế dịch vụ hoặc dự án về Chính phủ 

điện tử. 

Một trong những nhiệm vụ thách thức nhất của lãnh đạo các nước là điều phối các dự án Chính phủ 

điện tử giữa các cơ quan Chính phủ để đảm bảo khả năng tương tác, tránh trùng lặp, đảm bảo hành 

động nhất quán (Cổng thông tin điện tử Chính phủ, 2019). Tại Việt Nam, có nhiều cơ quan khác nhau 

tham gia thực hiện chương trình Chính phủ điện tử nhưng hoạt động điều phối giữa các cơ quan vẫn còn 

nhiều hạn chế, làm ảnh hưởng đến hiệu suất hoạt động. 

Thiếu cơ sở dữ liệu và công nghệ kỹ thuật để thực hiện các nhiệm vụ về Chính phủ điện tử. Chính phủ 

tập trung quá nhiều vào sự phát triển công nghệ trong nước, làm cơ sở hạ tầng cốt lõi thay vì xác định và 

tận dụng xu hướng thị trường toàn cầu. 

Đối mặt với những thách thức trong việc cải thiện khả năng tiếp cận và cung cấp dịch vụ công chất 

lượng với hiệu quả tốt hơn, chi phí thấp hơn cho người dân và doanh nghiệp. 

Khó khăn về mô hình quản trị trong việc phát triển Chính phủ điện tử ở chính quyền các khu vực. Khi 

chính quyền có sáng kiến và muốn thực hiện dự án Chính phủ điện tử, địa phương vẫn cần sự chấp thuận 

từ cấp trên. 
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5.4. Phân tích SWOT, đánh giá cơ hội và thách thức đối với việc phát triển Chính phủ điện tử hướng tới 
Chính phủ số hiện nay  

 Định hướng phát triển Chính phủ điện tử hướng đến Chính phủ số tại Việt Nam đã mang lại những 

cơ hội, thách thức trong việc thay đổi phương thức lãnh đạo, công tác quản trị và phong cách làm việc của 

cán bộ cơ quan lãnh đạo các cấp và các yếu tố liên quan khác. Nhóm tác giả đã thể hiện những cơ hội 

tiềm năng cũng như thách thức mà Việt Nam sẽ đối mặt. (Hình 5.9)  

Hình 5.9. Phân tích SWOT đối với sự phát triển Chính phủ điện tử ở Việt Nam trong bối cảnh đại 
dịch COVID - 19 
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Theo phân tích, đánh giá của nhóm tác giả về điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức, có thể 

thấy điểm mạnh hiện nay của Chính phủ điện tử ở Việt Nam đó là nhận thức và cam kết của đội ngũ lãnh 

đạo cấp cao đầy đủ và mạnh mẽ, được thể hiện thông qua các Nghị quyết, chủ trương, kế hoạch hành 

động đã được ban hành, tạo nên kim chỉ nam cho sự phát triển của Chính phủ điện tử. Bên cạnh đó với 

cấu trúc thể chế, năng lực lãnh đạo, quản lý sự thay đổi của Chính phủ, cũng như hệ thống khung chính 

sách, pháp lý ngày càng hoàn thiện tạo nên thế mạnh để Chính phủ điện tử phát triển. Ngoài ra, niềm tin 

vào Nhà nước ngày càng khơi dậy sức mạnh dân tộc, sức sáng tạo của người Việt Nam cũng được nhóm 

tác giả nhận định là điểm mạnh cho quá trình phát triển Chính phủ điện tử ở Việt Nam. 

Tuy nhiên, tổng quan cho thấy, việc triển khai Chính phủ điện tử chưa đạt được như mong muốn 

của cán bộ quản lý, lãnh đạo. Vẫn chưa xác định rõ lộ trình triển khai cơ cấu tổ chức, cũng như chưa có 

nguồn lực tài chính rõ ràng gắn với các chiến lược và giải pháp cụ thể về Chính phủ điện tử. Bên cạnh đó, 

nguồn ngân sách, tài chính hạn chế, đặc biệt là hiệu quả đầu tư công không cao. Cơ sở hạ tầng công 

nghệ và năng lực kỹ thuật quốc gia còn thấp, không có sự phát triển đồng đều giữa các địa phương. Tỷ lệ 

dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên toàn quốc gia còn rất thấp, tạo nên sức ép không nhỏ cho quá 

trình nâng xếp hạng chỉ số phát triển Chính phủ điện tử và hoàn thành các mục tiêu đặt ra. Đặc biệt vấn 

đề nguồn nhân lực công nghệ tại Việt Nam không được đánh giá cao về chất lượng, kinh nghiệm và cả số 

lượng còn thiếu, đòi hỏi một chiến lược dài hơi, bài bản để phát triển. Vấn đề thiếu nền tảng và quy định 

về cơ chế tích hợp, cũng như chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan hành chính Nhà nước. Theo nhóm tác giả 

đánh giá, đó cũng là một điểm yếu hiện nay của Việt Nam trên con đường xây dựng Chính phủ điện tử 

hướng tới Chính phủ số. 

Từ các yếu tố trên, nhóm tác giả nhận định vấn đề nguồn lực tài chính và nguồn nhân lực là hai 

yếu tố quan trọng cho sự phát triển Chính phủ điện tử của một quốc gia.  

Việt Nam cần triển khai xây dựng một lộ trình rõ ràng, cần có sự phân bổ thích đáng nguồn lực tài 

chính và nhân lực, cùng với đó cần xác định mục tiêu rõ ràng và đưa ra cụ thể chỉ số tiến độ và hiệu quả 

để hướng đến việc triển khai và xây dựng phát triển Chính phủ số. Đặc biệt trong bối cảnh tốc độ phát 

triển doanh nghiệp số tại Việt Nam rất nhanh hiện nay đang đưa đến cơ hội bứt phá trong quá trình xây 

dựng Chính phủ điện tử, khi lực lượng này sẽ là nền tảng quan trọng cho hoạt động chuyển đổi số của 

nhà nước. Nhóm tác giả cũng nhận thấy, tốc độ phát triển như vũ bão của khoa học công nghệ, thế giới 

ngày càng bé lại, xu hướng mở cửa hội nhập sâu rộng của Việt Nam góp phần tạo cơ hội cho nước ta 

ngày càng nhận được sự chia sẻ kinh nghiệm, công nghệ… từ các quốc gia đã có sự thành công trong 

phát triển Chính phủ điện tử trên thế giới. 

Tuy nhiên, bên cạnh đó Chính phủ điện tử ở Việt Nam cũng đang gặp phải những thách thức nhất 

định đến từ sự thiếu gắn kết giữa ứng dụng CNTT với cải cách thủ tục hành chính, đổi mới tác phong công 

tác trong giải quyết công việc, và trong quan hệ với người dân, doanh nghiệp; tình trạng cát cứ thông tin, 

dữ liệu còn phổ biến dẫn đến trùng lặp, không thống nhất giữa các địa phương, bộ ngành đang đòi hỏi 

nỗ lực hơn nữa từ các bộ phận của Chính phủ. Sự gia tăng rủi ro về an ninh mạng, quyền riêng tư và khả  
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năng phục hồi cũng như sự thay đổi tập quán văn hoá và phát triển kỹ năng số cũng được nhóm tác giả 

nhận định là những thách thức đặt ra cần giải quyết của Chính phủ điện tử Việt Nam hiện nay. Bên cạnh 

đó, còn có các thách thức về thiếu nguồn tài chính, môi trường pháp lý, thiếu các tiêu chuẩn và vấn đề 

nâng cao chất lượng nguồn nhân lực công nghệ kỹ thuật. Điều này đòi hỏi Việt Nam phải có một chiến 

lược tổng thể, đồng bộ để đào tạo, bồi dưỡng, trang bị kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ lãnh đạo, nhân lực 

công nghệ, và cả công chức trong tương lai. 
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6. MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ HƯỚNG TỚI CHÍNH PHỦ SỐ 

Chính phủ điện tử ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã 

hội của các quốc gia. Với tầm quan trọng của Chính phủ điện tử, Chính phủ Việt Nam đặt ra mục tiêu 

tổng quát là “đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động quản lý, điều hành của Chính phủ, hoạt động sản 

xuất kinh doanh của doanh nghiệp, phương thức sống, làm việc của người dân, phát triển môi trường số 

an toàn, nhân văn, rộng khắp” và đến năm 2030 “Việt Nam sẽ trở thành quốc gia số”. Để thực hiện mục 

tiêu đã đề ra, Chính phủ Việt Nam đã giao cho Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì xây dựng “Chiến lược 

quốc gia về kinh tế số và xã hội số”, với hệ sinh thái gồm 3 trụ cột chính: Chính phủ số - kinh tế số - xã hội 

số. 

Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành về việc phê duyệt 

Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến 

năm 2030, cho thấy Chính phủ Việt Nam đã nhận định, khẳng định và sự quyết tâm của cả hệ thống 

chính trị trong việc phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, được thể hiện ở Hình 6.1 sau:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 6.1 Mục tiêu tổng quan trong Quyết định số 942/QĐ-TTg. 

Căn cứ vào mục tiêu tổng quát đã đặt ra, Chính phủ Việt Nam đã cụ thể hoá các chiến lược phải 

thực hiện để phát triển Chính phủ điện tử vào năm 2021 và hướng tới việc hình thành Chính phủ số vào 

năm 2025, Hình 6.2 thể hiện các mục tiêu cụ thể đặt ra của Chính phủ. 

Thay đổi đột phá xếp hạng quốc gia, đưa Việt Nam vào nhóm 50 
nước dẫn đầu về chỉ số tổng thể, chỉ số tham gia điện tử, chỉ số dữ 
liệu mở 
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7. GIẢI PHÁP ĐẶT RA TỪ VĂN BẢN CỦA CHÍNH PHỦ 

Chính phủ điện tử là tiền đề để phát triển và xây dựng Chính phủ số, vì vậy phải bổ sung những 

thay đổi về cách tiếp cận, chiến lược quốc gia nhằm xây dựng nền tảng vững chắc để hướng tới Chính 

phủ số. Hiểu một cách đơn giản, Chính phủ điện tử là “bốn Không”: Họp không gặp mặt; xử lý văn bản 

không cần giấy; không tiếp xúc khi giải quyết thủ tục hành chính; thanh toán không dùng tiền mặt. Đối với 

Chính phủ số là Chính phủ điện tử thêm “bốn Có”: An toàn trên môi trường số; cung cấp dịch vụ nhanh 

chóng; sử dụng nguồn lực tối ưu và khả năng kiến tạo phát triển; chuyển đổi số quốc gia, giải quyết hiệu 

quả những vấn đề lớn trong phát triển và quản lý kinh tế - xã hội”. Vì vậy để thực hiện mục tiêu Chính phủ 

số, Việt Nam đã ban hành Văn bản về phát triển Chính phủ điện tử (Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 

15/6/2021 về việc phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng đến Chính phủ số giai đoạn 

2021 - 2025, định hướng đến 2030). Văn bản này xác định 10 nhóm giải pháp trọng tâm sau: 

Hình 6.2 Mục tiêu cụ thể theo Quyết định số 942/QĐ-TTg 
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1 

4 

3 

2 

 

 Phổ cập kỹ năng số và an toàn an ninh mạng, đưa chương trình giảng dạy từ cấp tiểu học để 
hình thành sớm các kỹ năng cần thiết cho công dân số. 

 Rà soát, cập nhật khung năng lực, chuẩn kỹ năng Công nghệ thông tin tích hợp kỹ năng số cho 
cán bộ, công chức, viên chức nhà nước. 

 Bồi dưỡng, huấn luyện đội ngũ chuyên gia về Chính phủ số để tạo lực lượng nòng cốt, lan tỏa 
kiến thức, kỹ năng cho phát triển Chính phủ số tại các bộ, ngành, địa phương. 

 Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số, kỹ năng phân tích và xử lý dữ liệu cho cán bộ, công chức, viên 
chức hàng năm để sẵn sàng chuyển đổi môi trường làm việc sang môi trường số. 

Tổ chức bộ máy, mạng lưới 

 Phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và chính quyền 4 cấp để triển khai chuyển đổi số xây 
dựng Chính phủ số. 

 Kiện toàn tổ chức, bộ máy, thiết lập mạng lưới đơn vị chuyên trách và nhân sự hỗ trợ triển khai từ 
Trung ương đến địa phương. 

Về tập huấn bồi dưỡng kỹ năng số 

Về tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thực 

Về xây dựng mối quan hệ hợp tác giữa các cơ quan Nhà nước và Doanh nghiệp  

 Tuyên truyền, phổ biến nội dung, chính sách pháp luật để nâng cao nhận thức cho người dân và 
toàn xã hội về Chính phủ điện tử, Chính phủ số và chuyển đổi số. 

 Phổ cập kỹ năng số cho người dân, hướng dẫn người dân sử dụng các dịch vụ số của cơ quan 
nhà nước thông qua các hoạt động xã hội hóa. 

 Hàng năm tổ chức tôn vinh dịch vụ công chất lượng nhất, dịch vụ công thu hút được sự tham gia 
rộng rãi nhất, cơ quan nhà nước vận hành tối ưu nhất, vấn đề phát triển kinh tế - xã hội đã giải 
quyết có kết quả đột phá nhất và cơ quan nhà nước phát triển Chính phủ số tốt nhất. 

 Các doanh nghiệp công nghệ số nghiên cứu, đầu tư xây dựng các sản phẩm, dịch vụ phát triển 
Chính phủ số, trước hết là khuyến khích các cơ chế, chính sách về thuê dịch vụ, hợp tác theo 
phương thức đối tác công tư, sử dụng quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp, 
tham gia các quỹ đầu tư, phát triển trung tâm đổi mới sáng tạo. 

 Nhà nước đóng vai trò trong việc điều phối quy hoạch, thúc đẩy phát triển hiệu quả thị trường 
cung cấp sản phẩm, dịch vụ Chính phủ số của các doanh nghiệp chủ chốt đồng thời triển khai 
các hoạt động mang tính định hướng kiến tạo thị trường bằng cách làm trước, cho phép trải 
nghiệm dùng thử hoặc cung cấp dịch vụ cơ bản. 

 Cơ quan nhà nước phối hợp doanh nghiệp để cung cấp dịch vụ công thông qua mạng lưới bưu 
chính công ích và ứng dụng của doanh nghiệp. 

 Khai thác hiệu quả mạng lưới bưu chính công ích để hỗ trợ người dân tiếp cận các dịch vụ Chính 
phủ số, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, các đối tượng yếu thế trong xã hội. 
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Về đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu, phát triển, làm chủ các công nghệ lõi 5 

 

 Thực hiện gắn kết chặt chẽ giữa cải cách thủ tục hành chính với phát triển Chính phủ số. 
 Rà soát lại thủ tục hành chính, quy trình nghiệp vụ trong các cơ quan nhà nước theo hướng đơn 

giản hóa hoặc thay đổi phù hợp để có thể ứng dụng hiệu quả công nghệ số. 
 Rà soát loại bỏ một số thủ tục hành chính, quy trình nghiệp vụ khi ứng dụng công nghệ số. 

 Chủ động hợp tác quốc tế trong phát triển Chính phủ số; chủ động, tích cực tham gia các tổ chức 
quốc tế, các sáng kiến về Chính phủ số , phát triển công nghệ số, kinh tế số,... 

 Sẵn sàng hỗ trợ một số nước trong phát triển Chính phủ số để tăng cường mối quan hệ hợp tác 
và quảng bá, tạo thị trường cho các sản phẩm, dịch vụ Chính phủ số của doanh nghiệp Việt Nam. 

6 

7 Về hợp tác quốc tế 

Về chuẩn hóa, tái cấu trúc lại quy trình nghiệp vụ 

 Thúc đẩy nghiên cứu, phát triển, ứng dụng nền tảng mở, mã nguồn mở phục vụ Chính 
phủ số. 

 Mở các nền tảng quốc gia hướng tới tạo thành hệ sinh thái để các doanh nghiệp công 
nghệ số có thể tham gia phát triển các dịch vụ kinh tế số, xã hội số. 

 Lựa chọn ưu tiên, đẩy mạnh nghiên cứu một số công nghệ cốt lõi mà Việt Nam có lợi thế: 
như QRcode, trí tuệ nhân tạo (Al), chuỗi khối (Blockchain), thực tế ảo/thực tế tăng cường 
(VR/AR), dữ liệu lớn (Big Data) tạo điều kiện triển khai các công nghệ số tiên tiến trong 
Chính phủ số. 

 Khuyến khích phát triển các doanh nghiệp công nghệ số để làm chủ các công nghệ cốt 
lõi trong Chính phủ số trước hết đó là các công nghệ điện toán đám mây, bảo mật, an 
toàn, an ninh mạng, nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu, các nền tảng cho phát triển các 
ứng dụng chuyên ngành. 

 Nghiên cứu, xây dựng và thí điểm sử dụng tiền ảo dựa trên công nghệ chuỗi khối 
(Blockchain). 

 Xây dựng các chương trình nghiên cứu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo để tạo ra những sản 
phẩm, dịch vụ mang đặc thù Việt Nam, tạo lợi thế cạnh tranh, tạo nền tảng thúc đẩy 
chuyển đổi số quốc gia. 

 Ban hành quy định về việc sử dụng sản phẩm, giải pháp đã được đánh giá kiểm định 
trong triển khai Chính phủ số. 
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 Ưu tiên sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước và huy động các nguồn vốn khác theo quy định 
của pháp luật để phát triển Chính phủ số, tăng cường thực hiện giải pháp thuê dịch vụ Công nghệ 
thông tin. 

 Ưu tiên bố trí nguồn vốn đầu tư công để thực hiện các dự án phát triển hạ tầng, trung tâm dữ liệu, 
cơ sở dữ liệu quốc gia, nền tảng quốc gia, các ứng dụng, dịch vụ quốc gia sử dụng vốn đầu tư 
công do ngân sách Trung ương đảm bảo. 

Về giải pháp đảm bảo kinh phí 8 

Về thực hiện đo lường, giám sát, đánh giá triển khai 

 Phát huy vai trò Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử, Ban chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện 
tử, Chính quyền điện tử của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các 
tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong việc chỉ đạo phát triển Chính phủ điện tử hướng tới 
Chính phủ số. 

 Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch uỷ ban nhân dân 
các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm trước Chính phủ, 
Thủ tướng Chính phủ về kết quả phát triển Chính phủ số, chính quyền số tại bộ, ngành, địa 
phương mình. 

 Phát huy vai trò Bộ thông tin và Truyền thông, đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin của 
các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Sở thông tin và Truyền thông các tỉnh, 
thành phố trực thuộc trung ương trong việc tổ chức, điều phối phát triển Chính phủ số, chuyển 
đổi số các cấp. 

 Triển khai Chính phủ số theo hướng từng bước tập trung hóa, phát triển các ứng dụng, dịch vụ 
Chính phủ số dựa trên nền tảng điện toán đám mây, ưu tiên theo hướng thuê dịch vụ. 

 Thực hiện đo lường, giám sát tự động tới từng hệ thống, từng dịch vụ phục vụ Chính phủ số. 
 Giám sát, đánh giá, đo lường hiệu quả các dự án đầu tư được thực hiện dựa trên số liệu. 
 Công bố kết quả đánh giá định kỳ, làm cơ sở để theo dõi, đôn đốc, xếp hạng về Chính phủ điện 

tử, Chính phủ số; công khai trực tuyến các chỉ số chính trong phát triển Chính phủ điện tử, Chính 
phủ số. 

10 

9 

Cần có cơ chế điều hành, tổ chức thực thi 
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8. KHUYẾN NGHỊ TỪ BÁO CÁO CỦA MỘT SỐ TỔ CHỨC TRÊN THẾ GIỚI 

Theo các báo cáo của các tổ chức Liên Hợp Quốc (UN), Ngân hàng Thế giới (WB), Tổ chức hợp tác 

và Phát triển Kinh tế (OECD), đã có những khuyến nghị để phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính 

phủ số, được nhóm tác giả tổng hợp như sau:  

UN WB OECD Y
Ê
U

 T
Ố

 C
O

N
 N

G
Ư

Ờ
I 

Tuyển dụng, duy trì và phát 

triển nhân tài. 

Phát triển và nâng cao năng 

lực của các tổ chức có chức 

năng đào tạo, bồi dưỡng. 

Tăng cường kiến thức kỹ 

thuật số và đào tạo kỹ năng 

cho đội ngũ nhân viên. 

  

UN WB OECD Y
Ê
U

 T
Ố

 C
O

N
 N

G
Ư

Ờ
T
H

Ể
 C

H
Ế
, Q

U
Ả

N
 T

R
Ị, 

LÃ
N

H
 Đ

Ạ
O

 

Phát triển và nâng cao năng 
lực thể chế chính trị. 

Xây dựng chiến lược chuyển 
đổi số quốc gia và chiến lược 
chuyển đổi số của địa phương 
(lộ trình, công cụ, giải pháp,...). 

Tăng cường năng lực 

chuyên môn và vai trò tham 

mưu, điều phối của Tổ giúp 

việc. 

 Xây dựng các chính sách 
kiểm soát chi tiêu công. 

 Khai thác, sử dụng dữ liệu 

để hoạch định và thực thi 

chính sách công tốt hơn. 

 

Thiết lập các quy định nhằm 
triển khai, phối hợp thực hiện 
chiến lược kỹ thuật số giữa các 
cấp chính quyền. 

Tăng cường năng lực thể 
chế nhằm quản lý và giám sát 
thực hiện các dự án. 

Đảm bảo hành lang pháp lý 
theo ngành, lĩnh vực để có thể 
cho phép nắm bắt các cơ hội 
phát triển kỹ thuật số. 

 Đảm bảo vai trò lãnh đạo và 

cam kết chính trị trong thực 

hiện chiến lược. 
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UN WB OECD Y
Ế
U

 T
Ố

 T
H

U
Ộ

C
 V

Ề
 T

Ổ
 

C
H

Ứ
C

 

Nâng cao năng lực của các 
tổ chức thuộc Chính phủ. 

Thay đổi quy trình công 
việc của các dịch vụ. 

Đảm bảo tính minh bạch, công 
khai và toàn diện hơn về quy trình 
và hoạt động của Chính phủ. 

UN WB OECD 

C
S
H

T
, C

N
, C

H
U

Y
Ể
N

 Đ
Ổ

I 
S
Ố

 

Khắc phục sự chênh lệch về 

trình độ phát triển kỹ thuật số 

giữa các địa phương. 

Tăng cường phát triển về cơ 

sở hạ tầng CNTT-TT. 

Phát triển cơ sở hạ tầng 

dùng chung. 

Đảm bảo sử dụng nhất quán 

các công nghệ kỹ thuật số trong 

từng lĩnh vực và giữa các cấp 

chính quyền. 

UN WB OECD 

B
Ả

O
 M

Ậ
T
 A

N
 T

O
À

 T
H

Ô
N

G
 T

IN
 

Nâng cao tính bảo mật và an 
toàn thông tin. 

Quan tâm tới an ninh mạng, 
quyền riêng tư. 

Đề cập tới quản lý rủi ro, giải 
quyết các vấn đề về quyền bảo 
mật thông tin cá nhân, an ninh 
kỹ thuật số, các biện pháp bảo 
mật hiệu quả và thích hợp. 
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S
Ự

 H
À

I LÒ
N

G
 

C
Ủ

A
 N

G
Ư

Ờ
I 

D
Â

N
 

UN WB OECD 

Tăng sự hài lòng và đảm 
bảo sự thích ứng của người 
dân, doanh nghiệp. 

Lấy người dùng làm trung 
tâm: Xây dựng cổng dịch vụ 
công trực tuyến; Ban hành 
chính sách số định danh. 

Thu hút, xây dựng lòng tin 
của người dân thông qua việc 
xây dựng Chính phủ mở. 

Đ
Ầ

U
 T

Ư
 C

H
O

 C
Ô

N
G

 N
G

H
Ệ
 

UN WB OECD 

  Trang bị thiết bị công nghệ 
kỹ thuật số phải dựa trên đánh 
giá tài sản hiện có. 

Tăng cường năng lực của 
Chính phủ để đảm bảo lợi 
nhuận từ các khoản đầu tư vào 
CNTT. 

Xây dựng các phương án 
kinh doanh minh bạch để duy 
trì nguồn vốn cũng như đảm 
bảo việc triển khai tập trung 
các dự án công nghệ kỹ thuật 
số hiệu quả. 

UN WB OECD H
Ợ

P
 T

Á
C

 
Q

U
Ố

C
 T

Ế
 

  Tăng cường giao lưu, hợp 
tác với các quốc gia trên thế 
giới. 
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Từ các khuyến nghị của các tổ chức cho thấy xu hướng chung của các tổ chức trên thế giới đều xoay 

quanh 9 trụ cột cơ bản như: Yếu tố con người; Lãnh đạo, quản trị, thể chế; Yếu tố thuộc về tổ chức; Cơ sở 

hạ tầng, công nghệ, chuyển đổi số; Văn hóa - xã hội; An toàn, bảo mật thông tin; Hợp tác quốc tế; Đầu tư 

cho công nghệ; Sự hài lòng của người dân. Tuy nhiên, mỗi báo cáo lại xem xét và tiếp cận các giải pháp ở 

nhiều khía cạnh khác nhau. 

Yếu tố hạ tầng công nghệ, chuyển đổi số 

 Các báo cáo đều nhấn mạnh đến tầm quan trọng của những yếu tố này và khuyến nghị 

các quốc gia cần phải chú trọng xây dựng được một chiến lược khả thi về phát triển hạ tầng 

công nghệ, sử dụng nhất quán các công nghệ kỹ thuật số và hướng đến việc khắc phục sự 

không đồng nhất về công nghệ giữa các địa phương trong một quốc gia. Trong khuyến nghị 

của Tổ chức hợp tác và Phát triển Kinh tế còn lưu ý tới việc mua sắm hiệu quả, nâng cao năng 

lực khai thác các tài sản công. 

Các yếu tố như xây dựng văn hóa công nghệ, chấp nhận thay đổi cũng như đảm bảo an 

toàn thông tin người dùng… đều được các báo cáo đưa ra nhằm phát triển bền vững Chính phủ 

điện tử, hướng đến Chính phủ số. 

 Cũng trong các báo cáo này, Liên Hợp Quốc phớt lờ yếu tố liên quan đến hợp tác quốc 

tế và xem nó là sự lồng ghép vào các giải pháp triển khai trong thực tế, trong khi đó Tổ chức 

hợp tác và Phát triển Kinh tế lại ít quan tâm hơn đến yếu tố nhân lực, con người và sự chuẩn bị 

kỹ năng số cần thiết cho nhân viên. 
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Liên Hợp Quốc khuyến nghị cần phải nâng cao năng lực thể chế chính trị thông qua việc 

hình thành nên hệ sinh thái kết hợp giữa luật, quy định về chính sách, các hướng dẫn về tiêu 

chuẩn để giải quyết các vấn đề như: quyền truy cập đối với thông tin, bảo vệ quyền riêng tư dữ 

liệu, bảo mật kỹ thuật số và hành lang pháp lý cho phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo. Hoàn 

thiện pháp luật liên quan đến dữ liệu Chính phủ mở, danh tính kỹ thuật số, chữ ký số, ấn phẩm 

kỹ thuật số và phổ biến các khoản chi tiêu của Chính phủ, khả năng tương tác dữ liệu, các công 

nghệ mới nổi. Trong hoạt động quản trị nhà nước cần phải thiết lập các quy trình làm việc cụ 

thể với các cơ quan công quyền. Cung cấp các dịch vụ trực tuyến cho cá nhân, tổ chức thông 

qua hệ thống hỗ trợ kỹ thuật. Để đảm bảo các quyết sách được đưa vào thực tế, cần có sự kết 

hợp các năng lực vận hành và khả năng phối hợp của hệ thống chính trị cơ sở với các tổ chức, 

cá nhân.  

 Ngân hàng Thế giới hướng đến việc xây dựng năng lực tham mưu và điều phối của Tổ 

giúp việc. Xây dựng chính sách kiểm soát chi tiêu công, khai thác và sử dụng dữ liệu hợp lý 

trong việc hoạch định và thực thi chính sách nhà nước. Trong khi Tổ chức hợp tác và Phát triển 

Kinh tế nhắc tới quản trị hiệu quả, giám sát và pháp lý cũng như đảm bảo vai trò lãnh đạo và 

cam kết chính trị trong thực hiện chiến lược. 

 Khi nhắc tới yếu tố thuộc về tổ chức, Tổ chức hợp tác và Phát triển Kinh tế khuyến nghị 

cần phải đảm bảo tính minh bạch, công khai và toàn diện hơn của các quy trình và hoạt động 

của Chính phủ, trong khi Liên Hợp Quốc và Ngân hàng Thế giới hướng tới các giải pháp nâng 

cao năng lực của tổ chức, thay đổi quy trình công việc. 

Đối với yếu tố thể chế, quản trị, lãnh đạo 
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9. KHUYẾN NGHỊ CỦA NHÓM TÁC GIẢ 

Thông qua việc đánh giá thực trạng xây dựng Chính phủ điện tử ở Việt Nam và các bài học kinh 

nghiệm từ những quốc gia có xếp hạng cao về chỉ số phát triển Chính phủ điện tử trên thế giới. Nhóm tác 

giả đưa ra một số khuyến nghị để Việt Nam phát triển Chính phủ điện tử hướng đến Chính phủ số trong 

giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 như sau: 

` 

Cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp gắn với từng mục tiêu đặt ra của Chính phủ trong việc xây 
dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số 

Xác định được các giải pháp trọng tâm như: Xây dựng và hoàn thiện chiến lược phát triển Chính 
phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số; đẩy mạnh tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng số để nâng cao năng 
lực cá nhân, tổ chức, xã hội về kỹ thuật số 

1 

2 

Để đạt mục tiêu "tối thiểu 90%
người dân, doanh nghiệp hài lòng 
về việc giải quyết thủ tục hành 
chính", ngoài các giải pháp khác 
cần phải có thang đo định lượng, 
cơ chế, kiểm soát kết quả đánh 
giá kết quả thực thi công vụ của 
công chức. Điều quan trọng là 
người dùng phải có nơi để thực 
hiện đánh giá, phản hồi khi sử 
dụng dịch vụ trên các cổng dịch 
vụ công. Định kì cơ quan quản lý 
có trách nhiệm công khai kết quả 
quá trình thụ lý và xử lý những 
phản hồi của người dùng. 

Đối với mục tiêu đến năm 2025 
"tối thiểu 20% thủ tục hành chính 
của các Cơ quan nhà nước được 
cắt giảm so với hiện nay", Chính 
phủ nên hướng đến các giải pháp 
liên quan đến cải cách hành chính, 
số hóa thủ tục hành chính của cơ 
quan nhà nước. Đặc biệt để thực 
hiện mục tiêu này, Chính phủ phải 
thực hiện rà soát đồng bộ những 
thủ tục hành chính theo hướng 
tích hợp, cắt bỏ các thủ tục trên 
cơ sở ứng dụng các thành tựu 
khoa học công nghệ. 

Đối với mục tiêu đột phá xếp hạng 
quốc gia của Việt Nam về phát triển 
Chính phủ điện tử, Chính phủ số, Chính 
phủ cần có giải pháp để thúc đẩy phát 
triển các yếu tố cấu thành chỉ số phát 
triển Chính phủ điện tử. Ví dụ: Đối với 
chỉ số nguồn nhân lực, các giải pháp 
cần tập trung vào cải thiện tỷ lệ người 
lớn biết đọc, biết viết. Từ đó, hướng tới 
thu hẹp khoảng cách trình độ dân trí 
giữa các nhóm dân tộc thiểu số, giữa 
thành thị và nông thôn. 

Trong điều kiện hiện nay của nước ta, để xây 
dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, 
Việt Nam nên đưa ra các giải pháp tập trung như: 
Xây dựng và hoàn thiện chiến lược phát triển 
Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số; đầy 
mạnh tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng số để nâng 
cao năng lực cá nhân, tổ chức và xã hội về kỹ 
thuật số. 

Ngoài ra, Chính phủ cũng cần triển khai đồng bộ 
các giải pháp để khắc phục sự không đồng đều 
về kỹ thuật số giữa các địa phương. Tăng cường 
đảm bảo an ninh mạng, quyền riêng tư cũng như 
đảm bảo tính minh bạch, công khai và toàn diện 
hơn của các quy trình và hoạt động của Chính 
phủ; thu hút người dân tham gia vào các hoạt 
động của Chính phủ để duy trì lòng tin của công 
chúng, tăng sự hài lòng và đảm bảo sự hòa 
nhập... 



54 

 

Chính phủ điện tử Việt Nam tạo ra một hệ sinh thái mới, nơi Chính phủ, doanh nghiệp, xã hội và 
cá nhân có thể làm việc cùng nhau, đóng góp vào sự đổi mới bền vững 

Bài học kinh nghiệm rút ra từ quá trình xây dựng Chính phủ điện tử Hàn Quốc 

3 

4 

Công nghệ thông minh sẽ tạo 
điều kiện để Việt Nam có thể 
cung cấp các dịch vụ tích hợp, 
phù hợp hơn từ đó đáp ứng nhu 
cầu của nhiều đối tượng, cá nhân, 
xã hội... Chẳng hạn như công 
nghệ trí tuệ nhân tạo, loT, điện 
toán đám mây, dữ liệu lớn và di 
động, đã được sử dụng để mở 
rộng nỗ lực hợp tác công tư của 
Chính phủ sang các lĩnh vực chính 
trị và xã hội cũng như lĩnh vực 
hành chính. 

Phát triển Chính phủ điện tử 
hướng tới Chính phủ số giai đoạn 
2021 - 2025 định hướng đến năm 
2030 của Việt Nam nên mạnh dạn 
hướng đến việc áp dụng và sử 
dụng các dịch vụ Chính phủ điện 
tử dựa trên công nghệ mới như sử 
dụng văn bản điện tử làm nền 
tảng của quản trị điện tử; phát 
triển dịch vụ chữ ký điện tử; xây 
dựng một hệ thống nền tảng 
chung để sử dụng, khai thác dữ 
liệu... 

Chính phủ cần phải thực hiện song 
song hai mục tiêu: thứ nhất là thực 
hiện các chiến lược xây dựng Chính 
phủ điện tử; thứ hai là tận dụng các 
lợi thế công nghệ hiện nay để vừa 
chuyển đổi Chính phủ số, chính 
quyền số. Để đạt được điều này, cần 
đặt ra một số mục tiêu cụ thể, giải 
pháp trọng tâm hơn như đẩy mạnh 
sử dụng văn bản, giấy tờ, chứng từ 
điện tử, chữ ký số trong công tác 
hành chính, cổng thông tin điện tử, 
thư điện tử, để trong tương lai bắt 
kịp với xu thế chung, tránh tìnhtrạng 
phát triển chậm hơn so với các quốc 
gia. 

Một là, mở rộng 
việc sử dụng dữ liệu 
cá nhân và các tài 
liệu kỹ thuật số. Như 
để người dùng điện 
thoại thông minh có 
thể phát hành và lưu 
trữ các tài liệu cá 
nhân và chứng chỉ 
kỹ thuật số khác 
nhau (Ví dụ: chứng 
chỉ vắc xin COVID - 
19 trên thiết bị của 
họ) 

Ba là, tăng cường 
quản lý an toàn dựa 
trên dữ liệu tại chỗ; 
cũng như sử dụng 
dịch vụ trợ lý ảo của 
Chính phủ thông 
minh để cung cấp 
cho người dùng 
thông tin hành 
chính phù hợp có 
liên quan chặt chẽ 
đến cuộc sống hàng 
ngày của họ. 

Bốn là, thiết lập môi 
trường làm việc đám 
mây và tạo môi 
trường để sử dụng 
các dịch vụ kỹ thuật 
số toàn diện, cho 
phép người dùng có 
thể kiểm tra các 
phúc lợi khác nhau 
của Chính phủ mà 
không cần phải truy 
cập vào các tổ chức 
hoặc trang web 
khác. 

Hai là, cải tiến các 
trang web của khu 
vực công có thể dễ 
dàng truy cập. Qua 
đó thúc đẩy nhận 
dạng di động, 
chứng thực xác 
thực đơn giản và 
đẩy mạnh quản trị 
khoa học dựa trên 
dữ liệu cá nhân 
công khai, minh 
bạch. 

Năm là, thúc đẩy 
quan hệ đối tác công 
tư để tăng cường các 
dịch vụ kỹ thuật số 
cũng như tăng cường 
hợp tác quốc tế.  
Sáu là, kết hợp với 
việc tuyên truyền, 
nâng cao nhận thức 
của người dân và huy 
động tri thức cộng 
đồng kiến tạo chính 
sách cho sự phát 
triển Chính phủ điện 
tử. 
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Bài học kinh nghiệm rút ra từ quá trình xây dựng Chính phủ điện tử Hàn Quốc 5 

Xây dựng một Chính phủ tinh 
gọn, thuận tiện, đơn giản, hiệu 
quả và minh bạch thông qua số 
hóa các dịch vụ hành chính. Để 
thực hiện Chính phủ tinh gọn cần 
nâng cao tỷ lệ sử dụng dịch vụ 
công trực tuyến, xây dựng một 
Chính phủ kỹ thuật số thông minh 
hướng đến người dùng... 

Ứng dụng công nghệ thông tin 
trong quản lý, quan tâm đến lĩnh 
vực y tế, chăm sóc sức khỏe vì 
đây là một lĩnh vực trọng tâm cần 
phát triển. Chính phủ điện tử cần 
tập trung thiết lập cơ sở hạ tầng 
mà trong đó thông tin sức khỏe 
của từng cá nhân có thể được 
nắm bắt trong suốt cuộc đời của 
người dân. 

Xây dựng một tổ chuyên trách trong 
việc triển khai và phát triển Chính phủ 
điện tử thống nhất trong quốc gia. Tổ 
này giúp Chính phủ quản lý đầu tư 
công nghệ thông tin quốc gia và 
hoạch định chiến lược về Chính phủ 
điện tử dựa trên chính sách cơ bản 
của Nhà nước nhằm thúc đẩy kịp thời 
và mạnh mẽ việc ban hành chính sách 
và nâng cao hiệu quả hoạt động của 
Chính phủ điện tử. 
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PHỤ LỤC 

1 

1. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH CÁC CHỈ SỐ PHÁT TRIỂN CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ  

Chỉ số phát triển Chính phủ điện tử của Liên Hợp Quốc là chỉ số được sử dụng để đo lường sự phát 

triển của năng lực Chính phủ điện tử và mức độ sẵn sàng của một quốc gia trong việc ứng dụng CNTT–

TT. EDGI là chỉ số tổng hợp trung bình về ba lĩnh vực của Chính phủ điện tử gồm: Chỉ số dịch vụ công trực 

tuyến (Online Service Index-OSI); Chỉ số hạ tầng viễn thông (Telecommunication Infrastructure Index-TII); 

Chỉ số nguồn nhân lực (Human Capital Index-HCI). 

Chỉ số tổng hợp trung bình EDGI được tính theo công thức: 

 
OSI chuẩn hóa + TII chuẩn hóa + HCI chuẩn hóa 

EGDI =  
3 

Hình 9.1. Các chỉ số thành phần của EGDI 

Nhằm cung cấp đánh giá thực trạng phát triển và đo lường hiệu suất Chính phủ điện tử của các 

nước thành viên. Từ năm 2001 đến nay, Liên Hợp Quốc dựa trên chỉ số EGDI đã cung cấp 11 bảng khảo 

sát Chính phủ điện tử của các nước thành viên của Liên Hợp Quốc. EGDI dựa trên quan điểm toàn diện 

của Chính phủ điện tử, kết hợp 03 phương diện quan trọng cho phép người dân hưởng lợi từ các dịch 

vụ và thông tin trực tuyến: (1) sự sẵn có của các dịch vụ trực tuyến, (2) sự đầy đủ của cơ sở hạ tầng viễn 

thông và (3) khả năng của nguồn nhân lực để thúc đẩy và sử dụng công nghệ thông tin. 

(1) Sự sẵn có của các dịch vụ trực tuyến được cung cấp được thể hiện qua Chỉ số dịch vụ công 

trực tuyến có mô hình gồm bốn giai đoạn đại diện cho sự phát triển của dịch vụ trực tuyến.  
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Giai đoạn 1:  
Cung cấp thông 
tin trực tuyến của 
Chính phủ cho 
công chúng. 
 

 

Giai đoạn 2:  
Tăng cường thông 
tin bằng các chính 
sách, luật, quy 
định, báo cáo và 
các ấn phẩm có 
thể tải xuống. 

Giai đoạn 3:  
Bao gồm các dịch 
vụ thủ tục đạt 
được nhờ sự 
tương tác lẫn 
nhau giữa Chính 
phủ và khách 
hàng. 

Giai đoạn 4:  
Nâng cao hơn và 
bao gồm các dịch 
vụ được kết nối. 
 
 

Hình 9.2. Bốn giai đoạn của sự phát triển dịch vụ trực tuyến 

Nguồn: United Nations E-Government Survey 2020 

(2) Chỉ số hạ tầng viễn thông của Liên Hợp Quốc cho thấy một Chính phủ điện tử phát triển phải có sự 
đầy đủ về cơ sở hạ tầng viễn thông. Chỉ số này gồm 4 chỉ số thành phần, được mô tả trong Hình 9.3. 

 Liên Hợp Quốc đã thu thập thông tin để phân tích sự tăng trưởng EG-

DI của các nước dẫn đầu gồm những thông tin: dựa trên một bảng 

câu hỏi; chiến lược về kỹ thuật số; khuôn khổ thể chế; luật pháp và 

chiến lược phát triển quốc gia. 

 Đánh giá thông qua dữ liệu được thu thập từ một bảng câu hỏi dịch 

vụ trực tuyến (Online Service Questionnaire - OSQ) gồm: 

• 148 câu hỏi, được thực hiện bởi UNDESA; 

• Bảng câu hỏi cho các nước thành viên (Member State Questionnaire - 

MSQ) để cung cấp thông tin về địa chỉ trang web (ULRs) của cổng 

thông tin điện tử quốc gia cũng như cơ quan Chính phủ khác. 

Chỉ số dịch vụ công trực tuyến - OSI 
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Hình 9.3. Các chỉ số thành phần của chỉ số hạ tầng viễn thông (TII) 

Nguồn: United Nations E-Government Survey 2020 

Chỉ số hạ tầng viễn thông - TII 

Chỉ số hạ tầng viễn thông (TII) 

 Gồm 4 thành phần, mỗi thành phần chiếm 1/4 tỷ trọng điểm là: 

• Tỷ lệ người dùng Internet theo % số dân; 

• Số thuê bao Internet băng thông rộng cố định trên 100 dân; 

• Số thuê bao Internet không dây băng thông rộng trên 100 dân; 

• Số thuê bao di động trên 100 dân. 

 Chỉ số này được tính toán dựa trên dữ liệu do Liên minh Viễn thông 

quốc tế cung cấp ngày 23/12/2019. 
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(3) Chỉ số Nguồn nhân lực cho thấy khả năng của nguồn nhân lực để thúc đẩy và sử dụng công nghệ 

thông tin. Chỉ số này được tính toán dựa trên 4 chỉ số thành phần được mô tả trong Hình 9.4. 

Hình 9.4. Các chỉ số thành phần của chỉ số nguồn nhân lực (HCI) 

Nguồn: United Nations E-Government Survey 2020 

Để đánh giá vị trí của các quốc gia trong việc phát triển Chính phủ điện tử thì EGDI phân loại thành 

4 cấp độ như sau: Rất cao, Cao, Trung bình và Thấp. Các cấp độ này được thể hiện qua các kết quả như 

sau: 0,75 điểm được xếp vào cấp độ phát triển Rất cao; từ 0,5 đến 0,75 điểm xếp vào cấp độ Cao, từ 

0,25 đến 0,5 điểm xếp vào cấp độ Trung bình và dưới 0,25 điểm được xếp hạng cấp độ Thấp. Mỗi cấp 

độ lại có 4 mức thành phần cụ thể khác được thể hiện dưới bảng như sau: 

Bảng 9.1. Các cấp độ thành phần của EGDI 

Nguồn: United Nations E-Government Survey 2020 

Đối với EGDI, các giá trị của chỉ số không được dùng làm phép đo tuyệt đối mà sử dụng như là một 

công cụ so sánh. Các quốc gia có giá trị chỉ số cao là một dấu hiệu của thực tiễn tốt nhất hiện tại chứ 

không phải là sự hoàn hảo. Tương tự, chênh lệch khoảng cách điểm số giữa các nước nói lên  

 Rất cao (VH) Cao (H)  Trung bình (M)   Thấp (L) 

VH V3 V2 V1 HV H3 H2 H1 MH M3 M2 M1 LM L3 L2 L1 

> 0,75 0,5 – 0,75 0,25 – 0,5 < 0,25 

Chỉ số nguồn nhân lực (HCI) 
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khoảng cách trong việc cung cấp dịch vụ trực tuyến, sự đầy đủ của cơ sở hạ tầng viễn thông và khả năng 

của nguồn nhân lực để thúc đẩy và sử dụng công nghệ thông tin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bảng 9.2 Danh sách 14 quốc gia xếp hạng EGDI cao nhất 2020 

 

Nguồn: United Nations E-Government Survey 2020 

 

Quốc gia Khu vực Giá trị OSI Giá trị HCI Giá trị TII EGDI (2020) EGDI (2018) 

Đan Mạch Châu Âu       0,97         0,96         1,00         0,98         0,92  

Hàn Quốc Châu Á       1,00         0,90         0,97         0,96         0,90  

Estonia Châu Âu       0,99         0,93         0,92         0,95         0,85  

Phần Lan Châu Âu       0,97         0,95         0,91         0,95         0,88  

Úc Châu Úc       0,95          1,00         0,88         0,94         0,91  

Thụy điển Châu Âu       0,90         0,95         0,96         0,94         0,89  

Vương quốc Anh Châu Âu       0,96         0,93         0,92         0,94         0,90  

New Zealand Châu Úc       0,93         0,95         0,92         0,93         0,88  

Mỹ Châu Mỹ       0,95         0,92         0,92         0,93         0,88  

Hà Lan Châu Âu       0,91         0,93         0,93         0,92         0,88  

Singapore Châu Á       0,96         0,89         0,89         0,92         0,88  

Iceland Châu Âu       0,79         0,95         0,98         0,91         0,83  

Na Uy Châu Âu       0,88         0,94         0,90         0,91         0,86  

Nhật Bản Châu Á       0,91         0,87         0,92         0,90         0,88  

 Đã có 139 quốc gia thành viên (đạt 72%) trả lời bảng câu hỏi MSQ, trong đó 
cóViệt Nam (Bộ Thông tin và Truyền Thông - Cục Tin học hóa, 2020). 

 14 quốc gia dẫn đầu trong bảng xếp hạng Chỉ số Phát triển Chính phủ điện tử, 
với giá trị nằm trong khoảng 0,8989 đến 0,9758. 

 Được xếp hạng từ cao nhất đến thấp nhất trong phân loại xếp hạng, các quốc 
gia này bao gồm Đan Mạch, Hàn Quốc, Estonia, Phần Lan, Úc, Thụy Điển, 
Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland (sau đây gọi là Vương quốc Anh), 
New Zealand, Hợp chủng quốc Hoa Kỳ (sau đây gọi là Hoa Kỳ), Hà Lan, 
Singapore, Iceland, Na Uy và Nhật Bản. 

Kết quả khảo sát 2020 
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Sự phân tích này cho thấy, Hàn Quốc là quốc gia dẫn đầu về cung cấp dịch vụ công trực tuyến và 

có EGDI hàng đầu châu Á, theo sau đó là Singapore và Nhật Bản. Bên cạnh đó, trong cuộc khảo sát lần 

thứ 2 của Liên Hợp Quốc thì Đan Mạch - nước có mức tăng trưởng đều với 3 chỉ số (OSI, TII, HCI) và một 

trong 5 quốc gia của Liên Minh châu Âu xếp hạng cao nhất trong việc phát triển Chính phủ điện tử. 

Estonia được ghi nhận là một quốc gia có mức độ tăng trưởng đáng kể nhất trong việc phát triển Chính 

phủ điện tử. Thụy Điển và Anh đều nâng thứ hạng nhờ vào cải thiện kỹ thuật hạ tầng. Trong khảo sát này, 

các nước khu vực châu Phi không nằm trong danh sách các nước có nhóm hạng rất cao trong việc phát 

triển EGDI. 

2. GIỚI THIỆU MÔ HÌNH ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ NĂNG LỰC CHUYỂN ĐỔI SANG CHÍNH PHỦ SỐ CỦA LIÊN 

HỢP QUỐC 

Mô hình đánh giá hồ sơ năng lực chuyển đổi sang Chính phủ số của Liên Hợp Quốc được đúc kết 

từ phương pháp tiếp cận toàn diện qua nhiều năm. Theo mô hình này, phát triển năng lực là tiến trình mà 

người dùng duy trì, nâng cao năng lực thích nghi qua thời gian để phát triển nhằm được đạt mục tiêu. 

Việc chuyển đổi sang Chính phủ số phản ánh năng lực của Chính phủ và xã hội trong việc chuyển đổi, 

thúc đẩy, cải tiến các chính sách, chương trình, quy trình, dịch vụ và công nghệ kỹ thuật số. Nâng cao 

năng lực Chính phủ số toàn diện là cung cấp các dịch vụ kỹ thuật số có thể truy cập, đáng tin cậy, nhanh 

chóng, được cá nhân hóa, bảo mật và toàn diện, đảm bảo sự tham gia của người dân trong quá trình ra 

quyết định sử dụng dịch vụ. Mô hình là một công cụ hỗ trợ để Chính phủ các nước có thể xác định vị trí 

hiện tại của Chính phủ điện tử và các thay đổi cần thực hiện để tiến lên Chính phủ số.  

Đối với cơ hội và thách thức của Chính phủ điện tử hướng đến Chính phủ số tại quốc gia, thì việc 

chuyển đổi ở tất cả cấp (địa phương, quốc gia, khu vực và thế giới) cần lưu ý đặt nó trong bối cảnh lịch sử 

và văn hóa phát triển của đất nước và nhận thức đối với công nghệ kỹ thuật số. Nói cách khác, Chính phủ 

cần phải phân tích được các động lực cho sự chuyển đổi, các mục tiêu cần ưu tiên triển khai thực hiện khi 

chuyển đổi lên Chính phủ số, cũng như việc xác định được các nguồn lực và sự phân bổ hợp lý cho tiến 

trình này. Một số quốc gia đạt giá trị EGDI rất cao/cao đang áp dụng cách tiếp cận này và đạt được nhiều 

thành tựu đáng kể.  

Mô hình đánh giá hồ sơ năng lực dựa trên ba phương diện chính: (1) sự cam kết và quyết tâm của 

hệ thống chính trị và lãnh đạo các cấp khi thực hiện mục tiêu Chính phủ điện tử hướng đến Chính phủ số; 

(2) hiệu quả quản trị và hành chính ở cấp trung ương và địa phương; (3) và sự chủ động tham gia trong 

lĩnh vực CNTT-TT của lãnh đạo, công chức, người dùng vào tiến trình chuyển đổi này. Dựa trên 3 phương 

diện chính, mô hình phân thành chín trụ cột: (1) tầm nhìn, khả năng và tư duy lãnh đạo; (2) khung pháp lý 

và thể chế; (3) xây dựng hệ thống có tổ chức và xây dựng văn hóa; (4) tích hợp và tư duy có hệ thống; (5) 

quản trị dữ liệu; (6) cơ sở hạ tầng CNTT-TT, khả năng tiếp cận và chi trả cho công nghệ; (7) nguồn lực; (8) 

danh tiếng của các tổ chức đào tạo; (9) năng lực xã hội. Căn cứ theo chín trụ cột, mô hình phân loại theo 

bốn cấp độ tăng dần: (1) Hiện diện trực tuyến; (2) Giao dịch; (3) Kết nối; (4) Chuyển đổi.  
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Bảng 9.3. Các trụ cột của chuyển đổi số Chính phủ, phân loại theo sự phát triển của Chính phủ số 

  
Hiện diện trực 

tuyến 
Giao dịch Kết nối Chuyển đổi 

Tầm nhìn, 

khả năng 

và tư duy 

lãnh đạo 

Lãnh đạo bộ 

phận CNTT 

với vai trò hỗ 

trợ Chính phủ 

điện tử. 

Tư duy bị 

động. 

Xuất hiện 

một số nhân 

sự chủ chốt 

trong Chính 

phủ đảm 

nhiệm các 

công tác của 

Chính phủ 

điện tử. 

Cam kết của 

lãnh đạo cấp cao 

nhất tạo ra một 

môi trường cho 

phép người dùng 

tham gia vào 

Chính phủ điện 

tử. 

Lãnh đạo chuyển đổi và hỗ trợ 

đầy đủ cho Chính phủ số từ lãnh đạo 

các cấp chính quyền. 

Chiến lược hướng tới Chính phủ 

số phù hợp với chiến lược phát triển 

chung của quốc gia. 

Các nhóm liên kết xung quanh dữ 

liệu, hướng tới tương lai, chủ động/ 

dự đoán trước, tư duy đổi mới, kỹ 

thuật số và thích nghi. 

Khung 

pháp lý và 

thể chế 

Áp dụng luật 

căn bản. 

Việc 

quản lý của 

các cơ quan 

với tư cách 

giám sát, vài 

mẫu chứng 

thực pháp lý 

mã định 

danh. 

Hầu hết luật 

đều được áp 

dụng. 

Tư cách của cơ quan quản lý là 

người hướng dẫn; Khung pháp lý 

hoàn thiện và có tầm nhìn xa; mã 

định danh kỹ thuật số mạnh; luật 

được xây dựng trên phương pháp 

tiếp cận dùng “sandbox” để tạo điều 

kiện, môi trường khám phá các công 

nghệ mới. 
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Xây dựng 
hệ thống 

có tổ chức 
và xây 

dựng văn 
hóa 

Không tập 

trung. 

Sự điều 

hành Chính 

phủ điện tử 

thuộc cấp Bộ, 

như Bộ Thông 

tin  và Truyền 

thông. 

Công nghệ 

Thông tin của 

Chính phủ ở 

cấp trung ương. 

Công nghệ Thông tin của Chính 

phủ là một trong những cơ quan 

quan trọng trong việc ra quyết định 

về quyền tự chủ về ngân sách. 

Các đội đa ngành, đa chức năng; 

mạng lưới CNTT của Chính phủ cấp 

quốc gia, địa phương. 

Môi trường học hỏi liên tục để 

thích ứng nhanh chóng với sự thay 

đổi; sự nhanh nhẹn trong hoạt động, 

ví dụ: nguồn nhân lực hỗ trợ phân tích 

để xác định và rút ngắn khoảng cách 

các kỹ năng, và kích thích các công ty 

khởi nghiệp sáng tạo. 

Tăng cường lực lượng lao động 

hoặc sự hợp tác giữa con người và 

máy móc đòi hỏi sự sáng tạo, quyết 

định chiến lược, sự đồng cảm và 

Tích hợp 
và tư duy 

có hệ 
thống 

Các phòng 

ban làm việc 

trong các 

silo; tích hợp 

dịch vụ; 

thông tin 

trực tuyến có 

sẵn. 

Giao tiếp 2 

chiều với mọi 

người. 

Có ‘mẫu tải 

xuống’. 

Một số dự 

án Chính phủ 

điện tử đang 

thử nghiệm với 

phương pháp 

tiếp cận thích 

hợp. 

Các dịch vụ 

điện tử thông 

qua các bộ, ban 

ngành và cung 

cấp các dịch vụ 

một cách liền 

mạch; chuyển 

dịch ‘lấy người 

dân làm trung 

tâm. 

Chính phủ có 01 website duy nhất. 

"Nguyên tắc ưu tiên cho kỹ thuật 

số", mặc định và thiết kế theo kỹ thuật 

số và nguyên tắc ưu tiên thiết bị di 

động. 

Cung cấp dịch vụ công là hệ 

thống tích hợp. 

Các dịch vụ tập trung vào con 

người, tạo cơ hội để đồng sáng tạo. 

Các dịch vụ Chính phủ dễ dàng 

giải quyết, đáp ứng với nhu cầu của 

người dân. 
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Quản trị 

dữ liệu 

Hạn chế khả 

năng tiếp cận 

đối với dữ liệu 

chính xác, kịp 

thời, được 

phân tách và 

có sẵn rộng rãi. 

Văn hóa 

giao dịch 

dựa trên dữ 

liệu. 

Tích hợp và 

đồng bộ hóa 

dữ liệu. 

Văn phòng quản trị dữ liệu; nguyên 

tắc chỉ một (dữ liệu); văn hóa hướng đến 

dữ liệu; đưa quyết định dựa trên minh 

chứng. 

Giám sát và cải tiến liên tục dữ liệu. 

Dữ liệu Chính phủ mở, có thể đọc 

được bằng máy và sử dụng nhiều dữ liệu 

mở. 

Cơ sở hạ 

tầng CNTT

-TT, khả 

năng tiếp 

cận và chi 

trả cho 

công nghệ 

Kết nối thấp, 

phần cứng 

không sẵn sàng 

khi cần. 

 Không có 

chiến lược đầu 

tư bản cho 

tổng thể hoạt 

động CNTT-TT. 

CNTT là trọng 

tâm. 

Người 

dùng là 

trung tâm. 

Chính phủ 

có 01 website 

duy nhất. 

Khả năng kết nối băng thông cao; 

công nghệ tiên tiến, Big data. 

Mô hình trên nền tảng kinh doanh; 

kiến trúc phi tập trung và khả năng tương 

tác. 

Thiết kế an toàn; Công nghệ chuỗi 

khối như một tính năng bảo mật; tập 

trung xây dựng hệ sinh thái. 

Nguồn lực 

Ít hoặc không 

có đầu tư cho 

chuyển đổi số. 

Các dự 

án phải 

được đầu tư 

cụ thể. 

Quy mô 

đầu tư lớn. 

Cách tiếp cận toàn diện và dài hạn 

của Chính phủ đối với đầu tư CNTT, bao 

gồm tính bền vững trong tài chính 

Quan hệ đối tác công tư 

Năng lực 

của các tổ 

chức đào 

tạo 

Năng lực hạn 

chế. 

Có đầu 

tư phòng 

(lab) máy 

tính 

CNTT 

được tích hợp 

trong tất cả 

chương trình 

đào tạo. 

Quan hệ chặt chẽ với đối tác, các học 

viện, tổ chức tư vấn, khu vực tư nhân, v.v 

các phòng thí nghiệm (lab) đổi mới và với 

Chính phủ các quốc gia khác, ví dụ: đào 

tạo về an ninh mạng khu vực. 

Các trường đào tạo tham gia với tư 

cách quản trị hành chính công trong việc 

xây dựng chương trình đào tạo năng lực 

kỹ thuật số và các kỹ năng khác liên 

quan, giảng viên được đào tạo liên tục. 
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Năng lực xã 
hội 

Các chương 

trình xây dựng 

năng lực xã hội 

còn hạn chế. 

Có các hoạt 

động tiếp cận 

nhóm đối tượng 

dễ tổn thương. 

  Trình độ kỹ thuật số và 

mức độ thâm nhập 

Internet cũng rất cao ở 

tất cả các cấp. 

Cách tiếp cận đa kênh 

trên cơ sở học hỏi lẫn 

nhau suốt đời giữa 

Chính phủ và doanh 

nghiệp CNTT-TT địa 

phương. 

Tin tưởng vào Chính 

phủ và bảo mật CNTT

-TT, về an toàn an 

ninh mạng và quyền 

riêng tư trên không 

gian mạng cần được 

duy trì. 

      Nguồn: United Nations E-Government Survey 2020 

3. GIỚI THIỆU MÔ HÌNH GARTNER 

Theo mô hình Gartner “Chính phủ số là Chính phủ được thiết kế và vận hành để tận dụng lợi thế 

của các dữ liệu số trong việc tối ưu hóa, chuyển đổi và tạo ra các dịch vụ của Chính phủ”. Tuy nhiên, tuỳ 

theo các yếu tố văn hoá xã hội, điều kiện kinh tế và năng lực công nghệ thông tin, mỗi quốc gia sẽ có một 

hướng đi riêng. Do đó, mỗi nước sẽ có tốc độ phát triển khác nhau. Mô hình này được xem như là khuôn 

khổ để đánh giá vị trí trong quá trình chuyển đổi và phát triển Chính phủ số của các quốc gia.  

Theo Gartner, Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số được diễn ra liên tục và xuyên suốt. Chính 

phủ điện tử đơn giản là tạo ra dữ liệu và sử dụng nó để thực hiện các dịch vụ công. Hiệu quả hoạt động 

của các luồng công việc theo chiều dọc là các chỉ số về Chính phủ điện tử. Nhưng, các chỉ số KPI (Key 

Performance Indicator) hiệu suất Chính phủ có thể đo lường hiệu suất của mô hình dịch vụ và nghiệp vụ 

hoàn toàn mới được tạo ra bằng dữ liệu ở các mức độ trưởng thành số cao hơn. Mô hình Gartner có 5 

mức độ trưởng thành: (1) Mở đầu; (2) Phát triển; (3) Xác định; (4) Quản lý; (5) Tối ưu hoá. Chính phủ số 

được tóm tắt qua các mức độ trưởng thành của như sau: 
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 Bước khởi động, các Chính phủ bắt đầu xây dựng nền tảng dữ liệu quốc gia, tích hợp các dịch vụ 

công trực tuyến và cho phép người dân sử dụng, tiếp nhận thông tin với hình thức trực tuyến. 

 Bước khó khăn nhất, thay đổi tư duy và thói quen làm việc truyền thống của các cán bộ cơ quan 

nhà nước lẫn người dân thực hiện các dịch vụ công. 

 Bước tiên phong cho quá trình xây dựng Chính phủ điện tử và trung tâm thực hiện là Chính phủ, 

sau đó là các cơ quan nhà nước Trung ương, đưa ra định hướng, các bước thực hiện, tháo gỡ 

khó khăn đồng thời bắt buộc hình thành thói quen sử dụng công nghệ trong quá trình làm việc, 

làm gương cho cán bộ các cấp địa phương. 

Vì vậy, quá trình này đòi hỏi sự tuân thủ nghiêm khắc các bước thực hiện từ việc xây dựng nền tảng 

đến vận hành, sử dụng. 

 Giá trị nguồn dữ liệu và các ứng dụng được tích hợp là giá trị trọng tâm của quá trình phát triển 

cơ sở dữ liệu. 

 Mở rộng tích hợp các dịch vụ dân cần, thu thập dữ liệu, yêu cầu của dân, xử lý dữ liệu một cách 

nhanh, gọn, hiệu quả nhất. 

 Đồng thời, chủ động tiếp cận người dân để nâng cao nhận thức của người dân về việc sử dụng 

các dịch vụ công trực tuyến và quan trọng hơn hết là lắng nghe ý kiến, phản hồi của dân về các 

khó khăn, vướng mắc trong quá trình sử dụng, để từ đó cải thiện các ứng dụng, giá trị dữ liệu. 

Đến đây, Gartner cho rằng, sau khi đã xây dựng, đưa ra sử dụng, phải đánh giá chất lượng thực 

hiện,quản lý và chất lượng sử dụng các cơ sở dữ liệu, công nghệ thông tin này, chỉ số đánh giá là % 

cải thiện kết quả KPI. 

 Bước kế tiếp, để phát triển trên nền tảng Chính phủ điện tử, yêu cầu tính công khai, minh bạch 

khi thực hiện các dịch vụ công và công khai hoạt động của Chính phủ. Tuy nhiên các nước có 

thể thực hiện song song với quá trình xây dựng Chính phủ mở. 

 Chính phủ lấy dân làm gốc để phát triển nâng cao chất lượng dịch vụ công. Chính phủ phải 

nâng cấp mở rộng nền tảng dữ liệu, tích hợp thêm các tính năng và phải quản lý chúng một 

cách hiệu quả để phục vụ và củng cố niềm tin của người dân hướng tới Chính phủ số. 

Do đó, đòi hỏi Chính phủ mở phải có khả năng quản lý dữ liệu, sử dụng dữ liệu và quan trọng hơn 

hết là bảo mật dữ liệu để đảm bảo tính công khai, minh bạch nhưng đảm bảo an toàn dữ liệu, 

thông tin của đối tượng tham gia và thông tin bảo mật quốc gia. 

Mức 3: Xác định - Lấy dữ liệu làm trung tâm 

Mức 2: Phát triển - Xây dựng Chính phủ mở 

Mức 1: Mở đầu tương ứng với quá trình xây dựng Chính phủ điện tử 
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 Chuyển đổi số đa phương, đa diện, đa lĩnh vực, xây dựng cơ sở dữ liệu tối ưu, kết hợp được 

tất cả các dịch vụ liên quan là các giá trị cốt lõi của quá trình kỹ thuật số hoàn toàn. 

 Lồng ghép các cơ sở dữ liệu, các quy trình xử lý liên quan, chẳng hạn như kết nối hệ thống 

cơ sở dữ liệu dân cư với cơ sở dữ liệu đất đai, dân cư với y tế,... Tất cả các vấn đề của một 

người dân được liên kết, lưu trữ ở các cổng thông tin. 

 Quá trình đánh giá, Chính phủ sẽ loại bỏ những dịch vụ trung gian, dư thừa, bằng cách lồng 

ghép chúng vào những dịch vụ công tổng quát hơn. Chính phủ sẽ thực hiện các nhiệm vụ, 

vai trò của mình trong công tác quản lý, nâng cấp nền tảng cơ sở dữ liệu còn người dân sử 

dụng chúng một cách hiệu quả nhất từ đó Chính phủ gắn kết chặt chẽ với nhân dân bằng 

chính cơ sở dữ liệu và ứng dụng công nghệ. 

Vậy thì, đánh giá chất lượng thực hiện bước 4 này là chất lượng của cơ sở dữ liệu và các dịch vụ 

công được nâng cấp thông qua chỉ số % dịch vụ mới và dịch vụ đã bỏ. 

 Chính phủ số là mức trưởng thành cao nhất của quá trình phát triển Chính phủ điện tử. 

 Chính phủ số trở thành công cụ nền tảng để giải quyết mọi nhu cầu của người dân. Đối với 

các cơ quan, ban, ngành, Chính phủ thì thực hiện nghiệp vụ và quản lý. Chính phủ số đã có 

tính bền vững và thông minh. 

 Người dân có thể sử dụng các dịch vụ trực tuyến mọi lúc mọi nơi, không cần phải tiếp xúc 

trực tiếp. 

 Chính phủ số lúc này có thể tự dự đoán được xu hướng, lựa chọn của người dân, theo từng 

địa phương, từng nhóm nhu cầu dịch vụ thông qua sự lặp đi lặp lại, tối ưu hóa dữ liệu và ứng 

dụng công nghệ thông tin. Người dân và cán bộ công chức, viên chức đảm bảo thành thạo 

sử dụng dịch vụ trực tuyến và tạo ra các quy trình xử lý tự động hóa. 

Lúc này, có thể khẳng định vai trò, lợi ích tối đa của việc ứng dụng công nghệ thông tin và 

truyền thông. Nhưng không có nghĩa là đánh mất vai trò quản trị của Nhà nước mà là bước 

chuyển đặc biệt, quản trị bằng việc sử dụng công nghệ, quản trị nhà nước hiện đại. 

Mức 4: Quản lý – Kỹ thuật số hoàn toàn 

Mức 5: Tối ưu hóa - Chính phủ thông minh 
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